
  

Số 79 + 80 Ngày 19 tháng 6 năm 2025 

 MỤC LỤC  
   

  Trang 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

27-5-2025 Quyết ñịnh số 27/2025/Qð-UBND ban hành ñịnh mức kinh tế - 
kỹ thuật trong hoạt ñộng vận hành hệ thống quan trắc, giám sát 
nguồn thải tự ñộng, liên tục trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

03 

30-5-2025 Quyết ñịnh số 28/2025/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2025/Qð-
UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình 
Dương. 

25 

30-5-2025 Quyết ñịnh số 29/2025/Qð-UBND bãi bỏ các Quyết ñịnh của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Quy ñịnh trách nhiệm quản lý 
công trình lưới ñiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn 
ñiện; Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Quy chế quản lý 
và sử dụng kinh phí khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

27 

 
PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

26-5-2025 Quyết ñịnh số 1413/Qð-UBND về việc phê duyệt Khu vực phát 
triển ñô thị khu ñô thị mới Tân Bình phường Tân Bình, thành 
phố Dĩ An. 

29 

                         Tỉnh Bình Dương 
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26-5-2025 Quyết ñịnh số 1414/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh cục bộ ñồ án 
quy hoạch chung thành phố Tân Uyên ñến năm 2040. 

37 

26-5-2025 Quyết ñịnh số 1415/Qð-UBND về việc phê duyệt ñồ án Quy 
hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng ñến năm 2040, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

47 

29-5-2025 Quyết ñịnh số 1466/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh Kế hoạch ñầu 
tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025, Kế hoạch ñầu tư công 
năm 2025 trong nội bộ thành phố Thuận An. 

63 

30-5-2025 Quyết ñịnh số 1489/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh nội bộ Kế 
hoạch ñầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan 
nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập dành ñể ñầu tư. 

64 

27-6-2025 Quyết ñịnh số 2023/Qð-UBND về việc phê duyệt thông tin dự 
án ñầu tư xây dựng Khu giáo dục trên ñường Thống Nhất tại 
phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

66 

22-5-2025 Kế hoạch số 3195/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương năm 2025. 

70 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 27/2025/Qð-UBND Bình Dương, ngày  27 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt ñộng vận hành hệ thống quan 

trắc, giám sát nguồn thải tự ñộng, liên tục trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2025/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp ñể tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 05/2025/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy ñịnh về mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành quan trắc tài nguyên môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ hội nghị; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh kỹ thuật quan trắc môi trường và quản 
lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh xây dựng ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố ñịnh tại cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị và tài sản cố ñịnh do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 50/2017/Qð-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số         
2026/TTr-SNNMT ngày 09 tháng 5 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết ñịnh ban hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
trong hoạt ñộng vận hành hệ thống quan trắc, giám sát nguồn thải tự ñộng, liên tục 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 1. Ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt ñộng vận hành hệ thống 
quan trắc, giám sát nguồn thải tự ñộng, liên tục trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương, bao 
gồm: 

1. ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt ñộng giám sát các nguồn thải qua hệ 
thống camera. 

2. ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt ñộng vận hành hệ thống quan trắc 
nguồn thải tự ñộng, liên tục. 

(ðịnh mức chi tiết ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo). 

ðiều 2. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh  

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt ñộng vận hành hệ thống quan trắc, giám 
sát nguồn thải tự ñộng, liên tục trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương áp dụng cho các hoạt 
ñộng vận hành hệ thống tại Trung tâm ñiều hành và hoạt ñộng kiểm tra, giám sát tại 
Trạm cơ sở. 

ðịnh mức không bao gồm các hoạt ñộng: vận hành hệ thống quan trắc nguồn 
thải tự ñộng của Chủ nguồn thải tại Trạm cơ sở (ñây là trách nhiệm của Chủ nguồn 
thải theo quy ñịnh tại ðiều 111, ðiều 112 Luật Bảo vệ môi trường và ðiều 35, ðiều 
38 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT); Kiểm tra, kết nối hệ thống trước khi ñưa vào vận 
hành chính thức (ñây là trách nhiệm của Chủ nguồn thải phối hợp với cơ quan có 
thẩm quyền theo quy ñịnh tại Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 10/2021/TT-
BTNMT) và ñánh giá an toàn thông tin của hệ thống, quản lý tài khoản truy cập, khai 
thác thông tin cho người dùng (áp dụng theo ñịnh mức KTKT ban hành theo Thông tư 
số 14/2020/TT-BTNMT ngày của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ñịnh 
mức KTKT xây dựng, vận hành, duy trì hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi 
trường)”. 
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2. ðối tượng áp dụng 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng ñối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, 
cá nhân ñể lập, phê duyệt phương án giá và quyết toán các hạng mục công việc phục vụ 
cho hoạt ñộng quản lý, giám sát vận hành các trạm quan trắc nguồn thải tự ñộng, liên 
tục trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025 và thay thế Quyết 
ñịnh số 06/2020/Qð-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt ñộng vận hành hệ thống giám sát các 
nguồn thải trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 4. ðiều khoản thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Bùi Minh Thạnh 
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Phụ lục I 
ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CÁC 

NGUỒN THẢI QUA HỆ THỐNG CAMERA 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 27/2025/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

Bảng số 01 

STT Các bước công việc ðịnh biên 
ðịnh mức  

(công/tháng) 

I 
Quản trị, ñiều hành hệ thống 
camera 

3(1 Kỹ sư bậc 
1, 1 Kỹ sư bậc 
2 và 1 Kỹ sư 

bậc 4) 

4,95 

1 Duy trì hệ thống 3,17 

2 Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống 0,59 

3 Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa 0,89 

4 

Báo cáo ñánh giá hiện trạng hoạt ñộng 
của hệ thống và ñề xuất các phương 
án khắc phục/ ñề xuất phương án cải 
thiện ñể hệ thống hoạt ñộng ổn ñịnh 

0,30 

II. ðỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU 

1. ðịnh mức dụng cụ 

Bảng số  02 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn vị 

tính 
Thời hạn 
(tháng) 

ðịnh mức 
(ca/tháng) 

1 Hộp ñựng tài liệu Cái 12 11,69 
2 File ñựng tài liệu Cái 12 11,69 
3 Túi ñựng tài liệu Cái 12 11,69 
4 Tủ ñựng tài liệu Cái 36 2,92 
5 Giá ñể tài liệu Cái 12 2,92 
6 Bàn làm việc Cái 60 11,69 
7 Ghế tựa Cái 48 11,69 
8 ðồng hồ treo tường Cái 36 2,92 
9 ðèn neon (cả bóng) 40W Cái 30 11,69 

10 Quạt thông gió 40W Cái 36 1,96 
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11 Quạt trần 100W Cái 36 1,96 

12 Lưa ñiện 600W Cái 60 9,06 

13 Ổn áp (chung) 10KVA Cái 60 9,06 

14 Máy hút bụi 1,5 kW Cái 60 0,09 

15 Máy hút ẩm 2 kW Cái 60 0,73 

16 Dập ghim Cái 24 0,12 

17 Nhổ ghim Cái 12 0,12 

18 Máy ñục 2 lỗ Cái 12 0,12 

19 Dao dọc giấy Cái 12 0,12 

20 Kéo cắt giấy Cái 12 0,12 

21 Khay cắm bút Cái 12 11,69 

22 Ố cắm ñiện, dây ñiện LIOA Cái 12 11,69 

23 USB loại 2Gb Cái 24 0,12 

24 Dụng cụ test hệ thống Cái 12 2,92 

25 Bộ dụng cụ làm hệ thống Cái 12 2,92 

26 Panel (48port) Cái 36 11,69 

27 Dao phập phiến Cái 12 0,12 

28 Kìm bấm dây hệ thống Cái 12 0,12 

29 Tuốc nơ vít Cái 36 0,12 

30 ðồng hồ ño ñiện Cái 36 0,12 

31 Internet Router 0,05 kW Cái 36 11,69 

32 Converter 0,03 kW Cái 36 11,69 

33 
ðầu nối, bộ ñổi quang - 
Analog (Converter) 

Cái 36 9,06 

34 
ðiện năng tiêu thụ cho toàn 
bộ dụng cụ 

Kwh   29,41 

2. ðịnh mức thiết bị 

Bảng số 03 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất 

(Kwh) 
ðịnh mức 
(ca/tháng) 

1 Máy tính ñể bàn Bộ 0,40 0,30 
2 Máy in laser Cái 0,40 0,03 
3 Máy in màu Cái 0,90 0,02 
4 Máy scan Cái 0,30 0,02 
5 Máy photocopy Cái 1,50 0,09 
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6 Ổ ghi DVD Cái 0,04 0,02 
7 ðiều hòa nhiệt ñộ Cái 2,20 27,59 

8 Switch 24 cổng Cái 0,03 41,18 

9 Máy chủ Cái 0,96 41,18 
10 Firewall Cái   41,18 
11 Thiết bị cân bằng tải Cái 0,04 41,18 
12 Camera giám sát Cái 0,02 41,18 
13 Máy chủ giám sát camera Cái 0,40 41,18 
14 Màn hình giám sát Cái 0,08 41,18 
15 Tủ rack Cái   41,18 
16 Phần mềm hệ ñiều hành Bản quyền   41,18 
17 Phần mềm quản lý email Bản quyền   41,18 
18 Phần mềm diệt virut Bản quyền   41,18 
19 WAN Switch Cái 0,03 41,18 
20 ðiện năng Kwh   1.048,93 

3. ðịnh mức vật liệu 

Bảng số  04 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức             

(vật liệu/tháng) 
1 Giấy A4 Gram 2,00 
2 Giấy bìa A4 Gram 0,35 
3 Giấy note Tập 3,75 
4 Mực in laser Hộp 0,30 
5 Mực in máy photocopy Hộp 0,10 
6 Bút bi Cái 6,50 
7 Bút viết bảng Cái 1.00 
8 Bút xóa Cái 3,50 
9 Bút ñánh dấu Cái 3,50 

10 Bút ghi ñĩa CD, DVD Cái 1,00 
11 Sổ các loại Quyển 2,00 
12 Hộp ghim kẹp Hộp 0,75 
13 Hộp ghim dập to Hộp 0,35 
14 Hộp ghim dập nhỏ Hộp 0,35 
15 Kẹp tài liệu to Hộp 1,50 
16 Kẹp tài liệu nhỏ Hộp 1,50 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 19-6-2025 09
 

 
 

17 Băng dính to Cuộn 1,50 
18 Băng dính nhỏ Cuộn 1,50 
19 Băng dính ñiện Cuộn 1,50 
20 Hồ dán Hộp 1,50 

21 Pin các loại ðôi 0,75 

22 Túi nilon ñựng tài liệu (100 cái/hộp) Hộp 0,10 

23 Vải sạch ñể lau giá, cặp... Cái 0,75 
24 ðĩa CD, DVD Cái 8,00 

25 Thuê bao WAN Tháng 1 
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Phụ lục II 
ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG HOẠT ðỘNG VẬN HÀNH HỆ 

THỐNG QUAN TRẮC NGUỒN THẢI TỰ ðỘNG, LIÊN TỤC 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 27/2025/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

I. ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TIẾP NHẬN, LƯU TRỮ, QUẢN 
LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC 

1. ðịnh mức lao ñộng 
1.1 Nội dung công việc 
a) Vận hành các máy chủ, thiết bị mạng và các phần mềm, ñảm bảo hệ thống 

quản lý quan trắc nguồn thải tự ñộng hoạt ñộng liên tục ñể tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu 
quan trắc, hình ảnh camera giám sát từ các Trạm cơ sở;  

b) Tiếp nhận dữ liệu quan trắc từ Trạm cơ sở về Trung tâm ñiều hành với tần suất 
01 phút/dữ liệu và ñược trích xuất, lưu dưới dạng bảng Excel (.xls). 

c) Theo dõi, quản lý, lưu trữ dữ liệu truyền về. 
1.2 ðịnh biên, ñịnh mức 

ðịnh biên lao ñộng ñược áp dụng  là Kỹ sư bậc 2 ( viết tắt là KS2) chuyên 
ngành Công nghệ thông tin có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ñể quản lý vận hành 
hệ thống máy máy chủ ñảm bảo hệ thống hoạt ñộng ổn ñịnh ñể tiếp nhận lưu trữ quản 
lý dữ liệu.  

Bảng số 01 

STT Hạng mục công việc ðịnh biên 
ðịnh mức 
(công/dữ 

liệu) 

1 
Tiếp nhận, lưu trữ, quản lý 
dữ liệu quan trắc 

1.KS2 0,0000003 

2. ðịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị: 
Bảng 02 

STT Hạng mục công việc ðơn vị tính 
Công suất 

(kWh) 
ðịnh mức 

(ca/dữ liệu) 
1 Máy chủ Cái 2,5 0,0000010 
2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,0000003 

3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,0000003 

4 
Tường lửa mạng 
internet 

Cái 0,033 0,0000007 

5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,0000003 
6 Switch 16 port Cái 0,033 0,0000003 
7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,0000003 
8 Tủ Rack Cái  0,0000007 
9 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,0000007 
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10 
Phần mềm giám sát 
QTTð 

Phần mềm - 0,0000003 

11 
Bản quyền Tường lửa 
mạng nội bộ 

Bản quyền - 0,0000003 

12 
Bản quyền Tường lửa 
mạng internet 

Bản quyền - 0,0000007 

13 
Phần mềm Diệt Virus 
cho máy chủ 

Bản quyền - 0,0000034 

3. ðịnh mức dụng cụ lao ñộng:  

Bảng 03 
STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính Thời hạn sử 

dụng (tháng) 
ðịnh mức 

(ca/dữ liệu) 

1 ðường truyền tín hiệu Gói 12 0,0000003 

4. ðịnh mức tiêu hao năng lượng 

Bảng 04 

STT Danh mục thiết bị 
ðơn vị 

tính 
Công suất 

(kWh) 

ðịnh mức 
(tính cho 1 dữ liệu) 

 
1 Máy chủ Cái 2,5 0,0000621 
2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,0000012 
3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,0000003 

4 
Tường lửa mạng 
internet 

Cái 0,033 0,0000005 

5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,0000003 
6 Switch 16 port Cái 0,033 0,0000003 
7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,0000025 
8 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,0000248 
9 Tiêu hao ñường dây 5% - - - 

II. ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÂN TÍCH, THỐNG KÊ, ðÁNH 
GIÁ, XỬ LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC 

1. ðịnh mức lao ñộng 
1.1 Nội dung công việc 
a) Phân tích, xử lý dữ liệu với tần suất 05 phút/dữ liệu (riêng thông số lưu lượng 

là 01 phút/dữ liệu). 
b) Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: 
- Phân tích, ñánh giá ñể xác ñịnh dữ liệu bất thường: Dữ liệu không biến ñộng, dữ 

liệu hiển thị bằng “0”;  dữ liệu dao ñộng liên tục với biên ñộ lớn trong thời gian 24 giờ 
(cho thấy việc vận hành hệ thống xử lý chất thải không ổn ñịnh hoặc lỗi thiết bị quan 
trắc); dữ liệu sai do sự cố thiết bị ño, sự cố truyền tín hiệu,… 
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- Phân tích, ñánh giá ñể loại bỏ dữ liệu bất thường trong các trường hợp 
không phát sinh lưu lượng xả thải; dữ liệu ño bằng “0” hoặc bằng giá trị tối ña 
dải ño của thiết bị và ñã ñược xác ñịnh do sự cố thiết bị, tính toán giá trị ño theo 
trung bình chuỗi dữ liệu còn lại và dữ liệu quan trắc ñịnh kỳ thay thế trong thời 
gian thiết bị chưa khắc phục theo quy ñịnh. Không loại bỏ dữ liệu bất thường 
trong trường hợp thiết bị ño lưu lượng bị lỗi ñồng thời thiết bị ño chưa ñược xác 
nhận lỗi. 

- Tính toán, trừ 10% sai số cho phép của giá trị ño (riêng thông số pH thì 
cộng 10% với giới hạn dưới và trừ 10% với giới hạn trên). 

c) Phân tích, ñánh giá ñể xác ñịnh các thông số quan trắc vượt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường; xác ñịnh các thời ñiểm vượt, ñối chiếu với dữ liệu hình ảnh 
truyền về từ các camera: thống kê thời ñiểm vượt, tiến hành rà soát, kiểm tra, 
ñánh giá nguyên nhân vượt chuẩn và kích hoạt lấy mẫu tự ñộng trong trường 
hợp phát hiện sự cố xả thải bất thường của Chủ nguồn thải. 

d) ðối chiếu, ñánh giá xu hướng dữ liệu theo thời gian; tổng hợp dữ liệu 
theo ngày, tháng ñể thực hiện báo cáo.  

ðây là các công việc ñược thực hiện hoàn toàn thủ công, ñòi hỏi nhân sự 
trực tiếp tham gia xử lý dữ liệu.  

1.2 ðịnh biên, ñịnh mức:  

ðịnh biên lao ñộng ñược áp dụng là Quan trắc viên Tài nguyên Môi trường 
hạng 3 bậc 2( viết tắt là QTTNMT hạng III.2) theo quy ñịnh tại ðiều 5 Thông tư 
liên tịch số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy ñịnh mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi 
trường. 

Bảng 05 

STT Hạng mục công việc ðịnh biên 
ðịnh mức 

(công/thông số) 

1 

Nhóm thông số cơ bản (pH , 
nhiệt ñộ, Lưu lượng ñầu vào, 
Lưu lượng ñầu ra, lưu lượng khí 
thải, áp suất, nhiệt ñộ, ñộ bụi) 

1.QTVTNMT 
hạng III.2 

0,00625 

2 
Nhóm thông số chính (COD, 
TSS, Amoni, CO, SO2, NOx, O2) 

1.QTVTNMT 
hạng III.2 

0,00729 

3 

Nhóm thông số ô nhiễm ñặc 
trưng của hệ thống quan trắc 
nước thải tự ñộng (Clo, Sắt, 
Màu) và hệ thống quan trắc khí 
thải tự ñộng (HCl, Benzen) 

1.QTVTNMT 
hạng III.2 

0,0083 
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2.  ðịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị:  
Bảng 06 

 

STT 
Danh mục máy móc, thiết 

bị 
ðơn vị 

tính 

Công 
suất 

(kWh) 

ðịnh mức 
(ca/thông số) 

Nhóm thông số cơ bản (pH , nhiệt ñộ, Lưu lượng ñầu vào, Lưu lượng ñầu 
ra, lưu lượng khí thải, áp suất, nhiệt ñộ, ñộ bụi) 

1 Máy chủ Cái 2,5 0,00007 
2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,00002 
3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,00002 

4 Tường lửa mạng internet Cái 0,033 0,00004 

5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,00002 

6 Switch 16 port Cái 0,033 0,00002 
7 Thiết bị lưu ñiện Cái 0,3 0,00004 
8 Tủ Rack Cái - 0,00004 
9 Máy lạnh 2HP Cái 1,5 0,00004 

10 Ti vi 32 inches Cái 0,06 0,00026 
11 Ti vi 50 inches Cái 0,15 0,00011 
12 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,00037 
13 Phần mềm giám sát QTTð Phần mềm - 0,00002 

14 
Bản quyền Tường lửa 
mạng nội bộ 

Bản quyền - 0,00002 

15 
Bản quyền Tường lửa 
mạng internet 

Bản quyền - 0,00004 

16 
Phần mềm Diệt Virus cho 
máy chủ 

Bản quyền - 0,00002 

17 
Phần mềm Diệt Virus cho 
Máy tính xử lý số liệu 

Bản quyền - 0,00002 

Nhóm thông số chính (COD, TSS, Amoni, CO, SO2, NOx, O2) 

1 Máy chủ Cái 2,5 0,00008 
2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,00003 
3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,00003 
4 Tường lửa mạng internet cái 0,033 0,00005 
5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,00003 
6 Switch 16 port Cái 0,033 0,00003 
7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,00005 
8 Tủ Rack Cái - 0,00003 
9 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,00005 

10 Ti vi 32 inches Cái 0,06 0,00030 
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11 Ti vi 50 inches Cái 0,15 0,00013 
12 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,00043 
13 Phần mềm giám sát QTTð Phần mềm  0,00003 

14 
Bản quyền Tường lửa 
mạng nội bộ 

Bản quyền - 0,00003 

15 
Bản quyền Tường lửa 
mạng internet 

Bản quyền - 0,00005 

16 
Phần mềm Diệt Virus cho 
máy chủ 

Bản quyền - 0,00025 

17 
Phần mềm Diệt Virus cho 
Máy tính xử lý số liệu 

Bản quyền - 0,00043 

Nhóm thông số ô nhiễm ñặc trưng của hệ thống quan trắc nước thải tự 
ñộng (Clo, Sắt, Màu) và hệ thống quan trắc khí thải tự ñộng (HCl, 
Benzen) 

1 Máy chủ cái 2,5 0,00009 

2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,00003 

3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,00003 

4 Tường lửa mạng internet cái 0,033 0,00006 

5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,00003 

6 Switch 16 port Cái 0,033 0,00003 

7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,00006 

8 Tủ Rack cái - 0,00003 

9 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,00006 

10 Ti vi 32 inches Cái 0,06 0,00035 

11 Ti vi 50 inches Cái 0,15 0,00014 

12 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,00049 

13 Phần mềm giám sát QTTð Phần mềm - 0,00003 

14 
Bản quyền Tường lửa 
mạng nội bộ 

Bản quyền - 0,00003 

15 
Bản quyền Tường lửa 
mạng internet 

Bản quyền - 0,00006 

16 
Phần mềm Diệt Virus cho 
máy chủ 

Bản quyền - 0,00029 

17 
Phần mềm Diệt Virus cho 
Máy tính xử lý số liệu 

Bản quyền - 0,00049 
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3. ðịnh mức dụng cụ lao ñộng:  

Bảng 07 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn vị 

tính 
Thời hạn sử 
dụng (tháng) 

ðịnh mức 
(ca/thông số) 

Nhóm thông số cơ bản (pH , nhiệt ñộ, Lưu lượng ñầu vào, Lưu lượng ñầu 
ra, lưu lượng khí thải, áp suất, nhiệt ñộ, ñộ bụi) 

1 Tủ ñựng tài liệu Cái 72 0,00011 
2 Bàn làm việc Cái 72 0,00037 
3 Ghế tựa Cái 72 0,00037 
4 ðèn neon 40W cái 24 0,00043 
5 ðường  truyền tín hiệu Cái 12 0,00002 

Nhóm thông số chính (COD, TSS, Amoni, CO, SO2, NOx, O2) 
1 Tủ ñựng tài liệu Cái 72 0,00013 
2 Bàn làm việc Cái 72 0,00043 
3 Ghế tựa Cái 72 0,00043 
4 ðèn neon 40W Bộ 24 0,00051 
5 ðường  truyền tín hiệu Gói 12 0,00003 

Nhóm thông số chính (COD, TSS, Amoni, CO, SO2, NOx, O2) 
1 Tủ ñựng tài liệu Cái 72 0,00013 
2 Bàn làm việc Cái 72 0,00043 
3 Ghế tựa Cái 72 0,00043 
4 ðèn neon 40W Bộ 24 0,00051 
5 ðường  truyền tín hiệu Gói 12 0,00003 

Nhóm thông số ô nhiễm ñặc trưng của hệ thống quan trắc nước thải tự 
ñộng (Clo, Sắt, Màu) và hệ thống quan trắc khí thải tự ñộng (HCl, 
Benzen) 

1 Tủ ñựng tài liệu cái 72 0,00014 
2 Bàn làm việc cái 72 0,00049 
3 Ghế tựa cái 72 0,00049 
4 ðèn neon 40W Bộ 24 0,00058 
5 ðường  truyền tín hiệu Gói 12 0,00003 

4. ðịnh mức tiêu hao năng lượng 
Bảng 08 

STT Danh mục thiết bị 
ðơn vị 

tính 
Công suất 

(Kwh) 

ðịnh mức 
(tính cho 1 thông 

số) 
Nhóm thông số cơ bản (pH , nhiệt ñộ, Lưu lượng ñầu vào, Lưu lượng ñầu 
ra, lưu lượng khí thải, áp suất, nhiệt ñộ, ñộ bụi) 

1 Máy chủ Cái 2,5 0,00130 

2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,000026 
3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,000006 
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4 Tường lửa mạng internet Cái 0,033 0,000011 

5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,000006 

6 Switch 16 port Cái 0,033 0,000006 
7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,000104 
8 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,000521 
9 Ti vi 32 inches Cái 0,06 0,000125 

10 Ti vi 50 inches Cái 0,15 0,000130 
11 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,001328 

Nhóm thông số chính (COD, TSS, Amoni, CO, SO2, NOx, O2) 

1 Máy chủ Cái 2,5 0,00152 
2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,000030 
3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,000007 
4 Tường lửa mạng internet Cái 0,033 0,000013 
5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,000007 
6 Switch 16 port Cái 0,033 0,000007 
7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,000122 
8 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,000608 
9 Ti vi 32 inches Cái 0,06 0,000146 

10 Ti vi 50 inches Cái 0,15 0,000152 
11 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,001549 

Nhóm thông số ô nhiễm ñặc trưng của hệ thống quan trắc nước thải tự 
ñộng (Clo, Sắt, Màu) và hệ thống quan trắc khí thải tự ñộng (HCl, 
Benzen) 

1 Máy chủ Cái 2,5 0,00174 

2 Thiết bị lưu trữ 10TB Cái 0,15 0,000035 

3 Tường lửa mạng nội bộ Cái 0,033 0,000008 

4 Tường lửa mạng internet Cái 0,033 0,000015 

5 Score Switch 16 port Cái 0,033 0,000008 
6 Switch 16 port Cái 0,033 0,000008 
7 Thiết bị lưu ñiện Bộ 0,3 0,000139 
8 Máy lạnh 2HP Bộ 1,5 0,000694 
9 Ti vi 32 inches Cái 0,06 0,000167 

10 Ti vi 50 inches Cái 0,15 0,000174 

11 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,001771 

III. ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔNG HỢP, THỐNG KÊ, 
ðÁNH GIÁ DỮ LIỆU QUAN TRẮC VÀ THỰC HIỆN BÁO CÁO 

1. ðịnh mức lao ñộng 
1.1  Nội dung công việc 
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a) Tổng hợp, xử lý dữ liệu quan trắc, hình ảnh tiếp nhận từ các Trạm cơ sở thành 
các dạng bảng dữ liệu, biểu ñồ theo yêu cầu thông tin cần khai thác, ñể nhắc nhở hoặc 
ñưa vào các báo cáo, kiến nghị. 

b)  kiểm tra chuyên ñề. Dữ liệu sau khi xử lý, tổng hợp ñưa vào các biểu mẫu báo 
cáo tháng, năm hoặc báo cáo ñột xuất. 

c) Báo cáo về tình hình quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nguồn thải tự ñộng, 
liên tục thể hiện các nội dung sau: (1) Các thông tin vận hành hệ thống công nghệ 
thông tin nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc tự ñộng; (2) Khối lượng quan trắc 
gồm: khối lượng số liệu thu nhận, kết quả quan trắc; số liệu sau xử lý, tổng hợp; (3) 
ðánh giá kết quả quan trắc, sự cố thiết bị ño (các trạm ñạt quy chuẩn, các trạm vượt 
quy chuẩn, nguyên nhân, kết quả thực hiện quan trắc khi có sự cố thiết bị ño....).  

d) ðề xuất giải pháp, quản lý, xử lý các chủ nguồn thải chưa thực hiện ñúng quy 
ñịnh quy ñịnh về thực hiện quan trắc tự ñộng, liên tục ñối với nước thải, bụi, khí thải 
công nghiệp. 

ðối với các báo cáo ñột xuất, cần phối hợp với cơ quan quản lý và chủ nguồn thải 
xác ñịnh các nguyên nhân xảy ra các sự cố, ñưa ra các giải pháp, kiến nghị ñể khắc 
phục.Việc tính toán, xử lý dữ liệu trong công tác báo cáo ñược thực hiện thủ công, các 
phần mếm giám sát chỉ hỗ trợ việc thu nhận và trích xuất dữ liệu, có một số chức năng 
thông kê cơ bản. Tuy nhiên, việc xử lý và thống kê dữ liệu ñòi hỏi nhiều yêu cầu về 
ñánh giá diễn biến dữ liệu, phải so sánh với nhiều yếu tố ñồng thời chưa có các phần 
mềm hỗ trợ tự ñộng. Do ñó, ñây là các công việc ñược thực hiện hoàn toàn thủ công, 
ñòi hỏi nhân sự trực tiếp tham gia xử lý dữ liệu. 

1.2 ðịnh biên, ñịnh mức 

ðịnh biên lao ñộng ñược áp dụng là QTVTNMT hạng III.2 theo quy ñịnh tại 
ðiều 5 Thông tư liên tịch số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy ñịnh mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường. 

Bảng 09 

STT Hạng mục công việc ðịnh biên 
ðịnh mức 

(công/trạm) 

1 
Tổng hợp, thống kê, ñánh giá dữ liệu 
quan trắc và thực hiện báo cáo 

1.QTVTNMT 
hạng III.2 

0,06754 

2. ðịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị 
Bảng 10 

STT 
Danh mục máy móc, thiết 

bị 
ðơn vị 

tính 
Công suất 

(kWh) 

ðịnh mức 
(ca/trạm) 

 
1 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 1,14818 
2 Máy in Cái 0,05 0,13508 
3 Máy scan Cái 0,042 0,06754 
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4 Switch mạng 8 port Cái 0,012 0,27016 
5 Máy lạnh 1.5HP Bộ 1 0,20262 

6 
Phần mềm Diệt Virus cho 
Máy tính xử lý số liệu 

Bản 
quyền 

- 1,14818 

3.  ðịnh mức dụng cụ lao ñộng 
Bảng 11 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn sử 
dụng (tháng) 

ðịnh mức 
(ca/trạm) 

1 Tủ ñựng tài liệu Cái 72 0,33770 
2 Bàn làm việc Cái 72 1,14818 
3 Ghế tựa Cái 72 1,14818 
4 ðèn neon 40W Cái 24 1,35080 

4. ðịnh mức tiêu hao vật liệu: tính cho vật liệu 
Bảng 12 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(tính cho 1 trạm) 
1 Mực máy in Hộp 0,00025 
2 Giấy A4 Gram 0,00037 
3 Viết bi Hộp 0,00023 
4 Viết dạ quang Hộp 0,00023 
5 Vật liệu khác  8% 

5. ðịnh mức tiêu hao năng lượng 
Bảng 13 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất 

(kWh) 

ðịnh mức 
(tính cho 1 

trạm) 
1 Máy tính xử lý số liệu Cái 0,45 4,1334 
2 Máy in Cái 0,05 0,0540 
3 Máy scan Cái 0,042 0,0227 
4 Switch mạng 8 port Cái 0,012 0,0259 
5 Máy lạnh 1.5HP Cái 1 1,6210 

IV. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VẬN HÀNH 
CÁC TRẠM CƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM ðIỀU HÀNH 

1. ðịnh mức lao ñộng:  
1.1 Nội dung công việc 
a) Tiếp nhận các văn bản thông báo từ chủ nguồn thải về tình hình hoạt ñộng của 

trạm (thông báo các vấn ñề về sự cố thiết bị, sự cố hệ thống; thông báo thời gian sửa 
chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm ñịnh/hiệu chuẩn ñịnh kỳ các thiết bị của trạm...). 
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b) Ban hành quyết ñịnh cử ñoàn công tác ñến các trạm ñể thực hiện tháo tem 
niêm phong và  giám sát việc sửa chữa, bảo trì trạm quan trắc. 

c) Soạn thảo và gửi các văn bản thông báo, nhắc nhở chủ nguồn thải về tình hình 
hoạt ñộng của trạm, yêu cầu chủ nguồn thải sửa chữa thiết bị hư hỏng; nhắc chủ nguồn 
thải thực hiện và gửi kết quả quan trắc ñịnh kỳ trong thời gian thiết bị hỏng/gặp sự cố; 
nhắc chủ nguồn thải rà soát công tác vận hành các công trình xử lý chất thải khi phát 
hiện có thông số quan trắc vượt quy chuẩn xả thải… 

d) Soạn thảo và gửi các văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình vận 
hành hệ thống quan trắc tự ñộng của các chủ nguồn thải (chậm khắc phục sự cố thiết 
bị, chậm hoặc không gởi kết quả quan trắc ñịnh kỳ, các chủ nguồn thải có kết quả 
quan trắc tự ñộng vượt quy chuẩn thải,…) ñề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử 
lý vi phạm (nếu có). 

1.2 ðịnh biên, ñịnh mức 
ðịnh biên lao ñộng ñược áp dụng là QTVTNMT hạng III.2 theo quy ñịnh tại 

ðiều 5 Thông tư liên tịch số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy ñịnh mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường. 

Bảng 14 

STT Hạng mục công việc ðịnh biên 
ðịnh mức 

(công/trạm) 

1 
Quản lý, giám sát vận hành 
các trạm cơ sở 

1.QTVTNMT hạng 
III.2 

0,004 

2. ðịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị:  

Bảng 15 

STT 
Danh mục máy móc, 

thiết bị 
ðơn vị tính 

Công suất 
(kWh) 

ðịnh mức 
(ca/trạm) 

1 Máy tính xử lý số liệu Bộ 0,45 0,06800 

2 Máy in Cái 0,05 0,00800 

3 Máy scan Cái 0,042 0,00400 

4 Switch mạng 8 port cái 0,012 0,01600 

5 Máy lạnh 1.5HP Bộ 1 0,01200 

6 
Phần mềm giám sát 
QTTð 

Phần mềm - 0,06800 

7 
Phần mềm Diệt Virus 
cho Máy tính xử lý số 
liệu 

Bản quyền - 0,06800 
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3. ðịnh mức dụng cụ lao ñộng 
Bảng 16 

STT Danh mục dụng cụ ðơn vị tính 
Thời hạn sử 
dụng (tháng) 

ðịnh mức 
(ca/trạm) 

1 Tủ ñựng tài liệu Cái 72 0,02000 
2 Bàn làm việc Cái 72 0,06800 
3 Ghế tựa Cái 72 0,06800 
4 ðèn neon 40W Cái 24 0,08000 

5 
ðường truyền tín 
hiệu 

Gói 12 0,00400 

4. ðịnh mức tiêu hao vật liệu 
Bảng 17 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(tính cho 1 trạm) 
1 Mực máy in Hộp 0,00018 
2 Giấy A4 Gram 0,00027 
3 Viết bi Hộp 0,00023 
4 Viết dạ quang Hộp 0,00023 
5 Vật liệu khác - 8% 

5. ðịnh mức tiêu hao năng lượng 
Bảng 18 

STT Danh mục thiết bị ðơn vị tính 
Công suất 

(kWh) 

ðịnh mức 
(tính cho 1 

trạm) 
1 Máy tính xử lý số liệu Cái 0,45 0,24480 
2 Máy in Cái 0,05 0,00320 
3 Máy scan Cái 0,042 0,00134 
4 Switch mạng 8 port Cái 0,012 0,00154 
5 Máy lạnh 1.5HP Cái 1 0,09600 

V.  ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, GIÁM SÁT ðỊNH KỲ 
TẠI TRẠM CƠ SỞ 

1. ðịnh mức lao ñộng 
1.1 Nội dung công việc 

Kiểm tra tình trạng hoạt ñộng của các thiết bị tại Trạm cơ sở, bao gồm: 

a) Kiểm tra tình trạng vệ sinh thiết bị ño. 

b) Kiểm tra khả năng hoạt ñộng của thiết bị ño, bộ hiển thị (Datacontroller), thiết 
bị Datalogger, thiết bị lấy mẫu tự ñộng,  hiện trạng tem niêm phong, Kiểm tra hệ thống 
bồn trung gian, hệ thống bơm và ñường ống lấy mẫu nước thải vào Trạm cơ sở, Kiểm 
tra hệ thống camera và các thiết bị phụ trợ khác: hệ thống ñiện, hệ thống mạng, hiện 
trạng dây mạng... 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 19-6-2025 21

 
 

 
 

c) Kiểm tra việc thực hiện bảo ñảm chất lượng hệ thống. 
d) Kiểm tra quản lý lưu giữ hồ sơ vận hành hoạt ñộng hệ thống, lưu trữ, báo cáo 

kết quả quan trắc của Chủ nguồn thải. 
e) Giám sát Trạm cơ sở trong hoạt ñộng bảo trì, bảo dưỡng, kiểm ñịnh, hiệu 

chuẩn thay thế thiết bị; hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay 
thế các thiết bị ño theo quy ñịnh. 

1.2 ðịnh biên, ñịnh mức 

ðịnh biên lao ñộng ñược áp dụng là QTVTNMT hạng III.2 theo quy ñịnh tại 
ðiều 5 Thông tư liên tịch số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy ñịnh mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.  

Bảng 19 

       
 
 
 
 

2. ðịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Bảng 20 

STT 
Danh mục máy móc, thiết 

bị 
ðơn vị tính 

Công suất 
(kWh) 

ðịnh mức 
(ca/trạm) 

1 Máy tính xách tay Cái - 0,25 
2 Phần mềm giám sát QTTð Phần mềm - 0,125 
3 Xe ô tô Cái - 0,125 

2. ðịnh mức dụng cụ lao ñộng 
Bảng 21 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn vị 

tính 
Thời hạn sử 
dụng (tháng) 

ðịnh mức 

(ca/trạm) 

1 Cặp ñựng tài liệu Cái 12 1,00000 

2 Quần áo mưa Bộ 12 1,00000 

3 Ủng cách nhiệt ðôi 12 1,00000 

4 Kính bảo vệ Cái 12 1,00000 

5 Quần áo BHLð Bộ 12 1,00000 

6 Giày BHLð ðôi 12 1,00000 

7 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,01000 

8 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,02000 

9 ðèn pin Cái 24 0,50000 

STT Hạng mục công việc ðịnh biên 
ðịnh mức 

(Công nhóm/trạm) 

1 
Kiểm tra, giám sát ñịnh kỳ 
tại trạm cơ sở 

2.QTVTNMT 
hạng III.2 

1,15 
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10 Mặt nạ phòng ñộc Cái 12 0,50000 

11 Nút chống ồn ðôi 12 1,00000 

12 Găng tay len chống nhiệt ðôi 12 0,50000 

13 Găng tay vải ðôi 12 1,00000 

14 Bút thử ñiện Cái 12 0,50000 

15 Bộ sơ cấp cứu Hôp 12 0,50000 

16 Ba lô Cái 12 1,00000 

17 Mũ BHLð Cái 12 1,00000 

18 Dây nối Cái 12 0,50000 

19 ðai bảo hiểm Cái 3 0,50000 

3. ðịnh mức tiêu hao vật liệu 
Bảng 22 

STT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(tính cho 1 trạm) 
1 Sổ công tác Cuốn 0,00500 
2 Mực máy in Hộp 0,00800 
3 Giấy A4 Gram 0,01200 
4 Tem niêm phong Cái 7,00000 
5 Viết bi Hộp 0,00023 
6 Viết dạ quang Hộp 0,00023 
7 Vật liệu khác - 8% 

4. ðịnh mức tiêu hao nhiên liệu 
Bảng 23 

STT Hạng mục công việc 
ðơn vị 

tính 
ðịnh mức 
(lít/trạm) 

1 Kiểm tra, giám sát ñịnh kỳ tại trạm cơ sở lít 12 

VI. ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỰC HIỆN QUAN TRẮC ðỐI 
CHỨNG ðÁNH GIÁ ðỘ CHÍNH XÁC TƯƠNG ðỐI (RA) 

1. ðịnh mức lao ñộng 
1.1 Nội dung công việc 
a) Kiểm tra, ñánh giá lại hiệu quả việc kiểm soát chất lượng hệ thống của Chủ 

nguồn thải. Trường hợp dữ liệu quan trắc nằm ngoài giới hạn cho phép thì thông báo 
ñến chủ nguồn thải ñể thực hiện hiệu chuẩn, kiểm ñịnh lại các thiết bị ño, ñảm bảo kết 
quả quan trắc tự ñộng truyền về có ñộ chính xác cao nhất. khối lượng ñánh giá RA 
khoảng 20% số trạm/năm. 
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b) Kiểm tra, thực hiện quan trắc ñối chứng ñánh giá ñộ chính xác tương ñối RA 
(nếu cần thiết) khi phát hiện số liệu ño tại Trạm cơ sở vượt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường thông qua hệ thống quan trắc nguồn thải tự ñộng và xử lý vi phạm (nếu có) 
theo ñúng quy ñịnh. 

1.2  ðịnh biên, ñịnh mức 

ðịnh biên lao ñộng ñược áp dụng là QTVTNMT hạng III.2 theo quy ñịnh tại 
ðiều 5 Thông tư liên tịch số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/08/2023 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy ñịnh mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường. 

Bảng 24 

STT Hạng mục công việc ðịnh biên 
ðịnh mức 

(Công nhóm/trạm) 

1 
Thực hiện quan trắc ñối chứng 
ñánh giá ñộ chính xác tương ñối 

2.QTVTNMT 
hạng III.2 

0,75 

2. ðịnh mức sử dụng máy móc, thiết bị 
Bảng 25 

STT Danh mục máy móc, thiết bị 
ðơn vị 

tính 
Công suất 

(kWh) 
ðịnh mức 
(ca/trạm) 

1 Máy tính xách tay Cái - 0,12500 

2 Phần mềm giám sát QTTð Phần mềm - 0,06250 

3 Xe ô tô cái - 0,12500 

3. ðịnh mức dụng cụ lao ñộng 
Bảng 26 

STT Danh mục dụng cụ 
ðơn vị 

tính 
Thời hạn sử 
dụng (tháng) 

ðịnh mức 
(ca/trạm) 

1 Cặp ñựng tài liệu Cái 12 0,75000 

2 Quần áo mưa Bộ 12 0,75000 

3 Ủng cách nhiệt ðôi 12 0,75000 

4 Kính bảo vệ Cái 12 0,75000 

5 Quần áo BHLð Bộ 12 0,75000 

6 Giày BHLð ðôi 12 0,75000 

7 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,00750 

8 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,01500 

9 ñèn pin Cái 24 0,37500 

10 Mặt nạ phòng ñộc Cái 12 0,37500 
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11 Nút chống ồn ðôi 12 0,75000 

12 Găng tay len chống nhiệt ðôi 12 0,37500 

13 Găng tay vải ðôi 12 0,75000 

14 Bút thử ñiện Cái 12 0,37500 

15 Bộ sơ cấp cứu Hộp 12 0,37500 

16 Ba lô Cái 12 0,75000 

17 Mũ BHLð Cái 12 0,75000 

18 Dây nối Cái 12 0,37500 

19 ðai bảo hiểm Cái 3 0,37500 

20 Thùng ñựng chai lấy mẫu Thùng 12 0,37500 

4. ðịnh mức tiêu hao vật liệu 

Bảng 27 

TT Danh mục vật liệu ðơn vị tính 
ðịnh mức 

(tính cho 1 trạm) 
1 Sổ công tác Cuốn 0,00500 
2 Mực máy in Hộp 0,06267 
3 Giấy A4 Gram 0,09400 
4 Tem niêm phong Cái 7,00000 
5 Viết bi Hộp 0,00023 
6 Viết dạ quang Hộp 0,00023 
7 Vật liệu khác - 8% 

5. ðịnh mức tiêu hao nhiên liệu 

Bảng 28 

STT Hạng mục công việc ðơn vị tính 
ðịnh mức 
(lít/trạm) 

1 
Thực hiện quan trắc ñối chứng 
ñánh giá ñộ chính xác tương ñối 

lít 12 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 28/2025/Qð-UBND Bình Dương, ngày  30 tháng 5 năm 2025 

  

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
19/2025/Qð-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/NQ-QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy ñịnh về xử lý một số vấn ñề liên quan ñến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2025/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 34/2018/Qð-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1834/TTr-SCT ngày 
28 tháng 5 năm 2025 về việc dự thảo Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy 
ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2025/Qð-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Thông báo số 196/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh lần thứ 97 - khóa X (ngày 29/5/2025). 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 19/2025/Qð-UBND 
ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Bình Dương. 

1. Bổ sung ñiểm e khoản 3 ðiều 3 như sau: 
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“e) ðội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; ñược mở các tài khoản 
giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước”. 

2. Thay thế từ “Sở” bằng cụm từ “Chi cục” tại khoản 2 ðiều 5 như sau: 

“2. Chi cục làm việc theo chế ñộ thủ trưởng. Chi cục trưởng quyết ñịnh các 
công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục và chịu trách 
nhiệm trước Giám ñốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của 
Chi cục, ñồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên cấp trên chuyên ngành về 
các vấn ñề thuộc lĩnh vực ñược phân công”. 

 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành. 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025. 

2. Trường hợp văn bản ñược dẫn chiếu trong Quyết ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế ñó. 

 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám 
ñốc Sở Công Thương; Giám ñốc Sở Tư pháp; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 
trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các ñơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                       
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 29/2025/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngàytháng năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dươngvề Quy ñịnh trách 
nhiệm quản lý công trình lưới ñiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn ñiện; 
Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 

khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật ðiện lực ngày 19 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương ban 
hành Quy ñịnh về bảo vệ công trình ñiện lực và an toàn trong lĩnh vực ñiện lực;  

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương ban 
hành quy ñịnh về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;  

Căn cứ Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/08/2024 của Bộ Tài chính ban 
hành sửa ñổi Thông tư 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí 
khuyến công;  

Căn cứ Nghị quyết 01/2025/NQ-HðND ngày 24/01/2025 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương ban hành Quy ñịnh nội dung và mức chi cho các hoạt ñộng khuyến 
công ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1536/TTr-SCT ngày 
06 tháng 5 năm 2025 về việc Bãi bỏ một số Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương về Quy ñịnh trách nhiệm quản lý công trình lưới ñiện và xử lý các hành vi vi 
phạm về an toàn ñiện; Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Quy chế quản lý và 
sử dụng kinh phí khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương và ý kiến của Sở Tư pháp 
tại Báo cáo thẩm ñịnh số 80/BC-STP ngày 29 tháng 4 năm 2025. 

 Căn cứ Thông báo số 196/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh lần thứ 97 - khóa X (ngày 29/5/2025). 
 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1.Bãi bỏ toàn bộ các Quyết ñịnh sau ñây: 

1. Quyết ñịnh số 18/2015/Qð-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy ñịnh trách nhiệm quản lý công trình lưới ñiện và xử lý các hành 
vi vi phạm về an toàn ñiện trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 
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2. Quyết ñịnh số 20/2019/Qð-UBND ngày 24tháng10năm 2019của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

3. Quyết ñịnh số 40/2019/Qð-UBND ngày 20tháng12năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám  ñốc 
Sở Tư pháp, thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2025./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1413/Qð-UBND Bình Dương, ngày  26  tháng  5  năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt Khu vực phát triển ñô thịkhu ñô thị mới  

Tân Bình phường Tân Bình, thành phố Dĩ An  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/2/2025; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 Luật có 

liên quan ñến quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ quản lý 

ñầu tư phát triển ñô thị; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh 241/Qð-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt kế hoạch phân loại ñô thị toàn quốc giai ñoạn 2021-2030; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/09/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn một số nội dung về Chương trình phát triển ñô thị; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 790/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 
hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn ñến năm 2050; 

Quyết ñịnh số 3277/Qð-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương về việc phê duyệt Chương trình phát triển ñô thị Dĩ An giai ñoạn 2016 – 2020. 

Quyết ñịnh số 929/Qð-UBND ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc phê duyệt ñồ án ñiều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Dĩ 
An ñến năm 2045; 

Quyết ñịnh số 1135/Qð-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc cập nhật danh mục khu vực phát triển ñô thị vào Chương trình phát triển ñô thị 
Dĩ An; 

Theo ñề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An tại Tờ trình số 163/TTr-
UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 23/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
về kết luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 95 - Khóa X. 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt khu vực phát triển ñô thị với những nội dung chủ yếu sau: 
1. Tên khu vực phát triển ñô thị: Khu ñô thị mới Tân Bình. 
2. Cơ quan quản lý khu vực phát triển ñô thị: UBND thành phố Dĩ An thực hiện 

chức năng của Ban quản lý khu vực phát triển ñô thị. 
3. ðịa ñiểm, ranh giới khu vực phát triển ñô thị 
a) ðịa ñiểm, ranh giới 
- Khu ñô thị mới Tân Bìnhthuộc khu phố Tân Phước và Tân Phú 2, phường Tân 

Bình, thành phố Dĩ An. 
- Phạm vi ranh giới, giới hạn như sau: 
+ Phía ðông giáp ñất nông nghiệp hiện hữu. 
+ Phía Tây giáp kênh thoát nước và ñường Nguyễn Thị Tươi. 
+ Phía Nam giáp trường Trung học cơ sở Tân Bình, nhà ở và ñất nông nghiệp 

hiện hữu. 
+ Phía Bắc giáp dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ ðông Bình Dương. 
- Quy mô: Diện tích khoảng 32,50 ha. 
c) Tính chất, chức năng của khu vực phát triển ñô thị: ðô thị,thương mại, dịch 

vụ; Phát triển nhóm nhà ở và các công trình công cộng, công viên cây xanh phục vụ ñô 
thị. 

d) Danh mục các dự án trong khu vực phát triển ñô thị  
- Danh mục các dự án và công trình thuộcKhu ñô thị mới Tân Bình: Phụ lục I. 
- Kế hoạch thực hiệncác tuyến ñường giao thông và hạ tầng kỹ thuật ñi kèm: Phụ 

lục II. 
- Kế hoạch thực hiệncác dự án hạ tầng xã hội: Phụ lục III. 
- Kế hoạch thực hiệncác dự án nhà ở: Phụ lục IV. 
4. Thời gian thực hiện: Dự kiến ñến năm 2030. 
5. Sơ bộ khái toán, các nguồn lực ñầu tư cho phát triển ñô thị: 
a) Dự kiến sơ bộ khái toán: 
Sơ bộ khái toán tổng vốn ñầu tư khu vực phát triển ñô thị Khu ñô thị mới Tân 

Bình gồm 03 nhóm dự án:Dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật ñi kèm, dự án hạ tầng 
xã hội, dự án nhà ở như sau: 

Dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật ñi kèmdự kiến khoảng: 153.515 triệu ñồng. 
Dự án hạ tầng xã hội dự kiến khoảng: 849.583triệu ñồng. 
Dự án nhà ở dự kiến khoảng: 13.990.479triệu ñồng. 
b) Dự kiến các nguồn lực ñầu tư: 
Nguồn lực ñầu tư cho phát triển ñô thị ñề xuất từ các nguồn sau: 
+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu. 
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+ Nguồn vốn của các nhà ñầu tư huy ñộng ñầu tư các dự án phát triển ñô thị. 

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác. 

(Bảng tổng hợp danh mục dự án, sơ bộ khái toán và dự kiến các nguồn lực ñầu tư 
theo Phụ lục I, II, III, IV ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An và các ñơn vị liên quan tổ 
chức công bố hồ sơ ñề xuất Khu vực phát triển ñô thị và quản lý thực hiện Khu vực 
phát triển ñô thị theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

b) Quản lý, giám sát, phối hợp trong việc triển khai kế hoạch thực hiện khu vực 
phát triển ñô thị. 

c) ðịnh kỳ hằng năm rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình 
triển khai Quyết ñịnh này. 

d) Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét ñể quyết ñịnh việc thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị hoặc giao 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh pháp luật về quản lý ñầu tư 
phát triển ñô thị theo khoản 6 ðiều 4 Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 
của Chính phủ.  

2. Sở Tài chính 

a) Cung cấp thông tin và hướng dẫn các nhà ñầu tư tham gia ñầu tư các dự án 
phát triển ñô thị. 

b) Rà soát bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo giai ñoạn ñề 
tổ chức thực hiện ñầu tư xây dựng. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An 

a) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý khu vực phát triển ñô thị theo quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý ñầu tư 
phát triển ñô thị và Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan ñến khu vực phát triển ñô 
thị trên ñịa bàn quản lý theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

c) Phối hợp Sở Xây dựng công khai, công bố khu vực phát triển ñô thị ñược phê 
duyệt. 

d) Hằng năm trước ngày 15 tháng 12 rà soát, tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng tình 
hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án trong khu vực phát triển ñô thị và ñịnh 
hướng kế hoạch cho năm tiếp theo. 
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e) ðịnh kỳ hằng năm thực hiện rà soát các dự án trong khu vực phát triển ñô thị 
ñể ñề xuất ñiều chỉnh, bổ sung vào danh mục các dự án. 

4. Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo 
dục và ðào tạo, Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Công thương, Khoa học và Công 
nghệvà các ñơn vị liên quan phối hợp với Ủy Ban nhân dân thành phố Dĩ An trong 
việc triển khai thực hiện khu vực phát triển ñô thị liên quan ñến lĩnh vực quản lý của 
ngành, ñịa phương. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục - ðào tạo, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Công thương, Khoa học - Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Dĩ An; Thủ trưởng các ñơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1414/Qð-UBND 

 
Bình Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2025 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy hoạch chung  
thành phố Tân Uyên ñến năm 2040 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị số ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa ñổi, bổ 

sung một số ðiều của 37 Luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 
2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 về lập, 
thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thi và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP 
ngày 06/5/2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây 
dựng quy ñịnh về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 
quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
và quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 790/Qð-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến 
năm 2050; 

Theo Tờ trình số 2649/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố Tân Uyên về việc thẩm ñịnh và phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
chung thành phố Tân Uyên ñến năm 2040 và Văn bản số 2244/SXD-QHKT ngày 20 
tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 23/5/2025 về kết luận của UBND tỉnh 
tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ  95 - khóa X. 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. ðiều chỉnh cục bộ ðồ ánQuy hoạch chung thành phố Tân Uyên ñến năm 

2040 với các nội dung như sau: 
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1. Các vị trí ñiều chỉnh: 
a. ðiều chỉnh chức năng sử dụng ñất 
- ðiều chỉnh chuyển ñổi ñất ñơn vị ở nằm trên trục ñường ðT.746, thuộc khu vực 

phát triển ñô thị số 2 với tổng diện tích 69,95ha thành ñất dịch vụ (Trung tâm 
Logistics Hội Nghĩa). 

- ðiều chỉnh chuyển ñổi ñất ñiểm dân cư nông thôn nằm gần khu vực nút giao 
ñường Vành ðai 4 và ñường Cao tốc Hồ Chính Minh –Thủ Dầu Một - Chơn Thành 
với tổng diện tích 64,23ha thành ñất dịch vụ (Trung tâm Logistics). 

- ðiều chỉnh ñất hỗn hợp (ñơn vị ở và dịch vụ công cộng ñô thị) tại vị trí nút giao 
ñường ðại Lộ Nam Tân Uyên và ñường ðT.746 với tổng diện tích 35,61ha thành ñất y 
tế. 

- ðiều chỉnh ñất y tế thuộc phường Thái Hòa với tổng diện tích 22,38ha thành ñất 
ñơn vị ở. 

- Cập nhật ranh giới Cụm công nghiệp Phú Chánh: ñiều chỉnh ñất sản xuất công 
nghiệp, kho tàng với quy mô khoảng 5,27ha thành ñất ñiểm dân cư nông thôn. 

b. ðiều chỉnh quy mô 
- ðiều chỉnh lô ñất ký hiệu KDT2-C9 (tại vị trí khu vực phát triển mới giáp Suối 

Cái, hướng ra cầu Thạnh Hội) từ diện tích là 39,12ha tăng lên thành 61,51ha, quy mô 
dân số không ñiều chỉnh. Do chuyển ñổi 22,39 ha khu vực y tế thành khu vực phát 
triển mới. 

- ðiều chỉnh lô ñất ký hiệu KDT3-B11 (tại vị trí khu vực phát triển mới nằm trên 
ñường ðT.746 giáp Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) từ diện tích 198,68ha giảm còn 
163,06ha, quy mô dân số không ñiều chỉnh. Do chuyển ñổi 35,62ha ñất khu vực phát 
triển mới thành khu vực y tế. 

- ðiều chỉnh lô ñất ký hiệu KDT3-C16 (tại vị trí khu vực phát triển mới nằm dọc 
2 bên Suối Cái) từ diện tích 488,88ha giảm còn 404,69ha, quy mô dân số không ñiều 
chỉnh. Do chuyển ñổi 84,19ha khu vực phát triển mới thành khu vực thương mại - dịch 
vụ. 

- ðiều chỉnh lô ñất ký hiệu KDT5-C24 (tại vị trí khu vực phát triển mới nằm trên 
ñường ðT.746, giáp khu công nghiệp Vsip III) từ diện tích 183,4ha giảm còn 
113,46ha, quy mô dân số không ñiều chỉnh. Do chuyển ñổi 69,94 ha khu vực phát 
triển mới thành khu vực thương mại - dịch vụ. 

- ðiều chỉnh lô ñất ký hiệu KDT6-F7 (tạ vị trí khu vực cải tạo, chỉnh trang nằm 
trên ñường ðT.742, giáp cụm công nghiệp Phú Chánh) từ diện tích 107,16ha tăng 
thành 112,43ha. Do chuyển ñổi 5,27ha khu sản xuất công nghiệp, kho tàng thành khu 
vực cải tạo chỉnh trang. 

c. ðiều chỉnh tầng cao 
- ðiều chỉnh tầng cao từ ≤20 tầng thành ≤30 tầng tại khu vực phát triển mới trên 

ñường Trục CðT.05 (ðại lộ Uyên Hưng - Thủ Dầu Một), nhằm tạo ñiểm nhấn khu 
vực cửa ngõ giữa thành phố Tân Uyên với thành phố Thủ Dầu Một. 
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- Các chỉ tiêu về dân số, mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất không ñiều chỉnh. 
2. Các chỉ tiêu quy hoạch sau khi ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng ñất toàn ñô thị sau ñiều chỉnh 

STT Loại ñất 

QUY HOẠCH ðƯỢC 
DUYỆT 

QUY HOẠCH ðIỀU CHỈNH 
Chên
h lệch 

Giai ñoạn ñến năm 2040 Giai ñoạn ñến năm 2040 
Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu 

(ha) (%) (m²/người) (ha) (%) (m²/người) 
A ðất xây dựng ñô thị 18.235,36 

 
393,00 18.235,36 

 
393,00 

 
1 Khu ñất dân dụng 2.780,90 100,00 59,93 2.710,96 100,00 58,43 -69,94 

1.1 ðơn vị ở 1.689,03 60,74 
 

1.641,46 60,50 
 

-47,57 
1.2 Hỗn hợp (ñơn vị ở và DVCC) 118,44 4,26 

 
82,83 3,10 

 
-35,61 

1.3 Dịch vụ - công cộng 256,20 9,21 5,52 269,44 9,90 5,81 13,24 
1.3.1 Giáo dục, ñào tạo 72,44 2,60 

 
72,44 2,70 

  
1.3.2 Y tế 56,08 2,02 

 
69,32 2,60 

 
13,24 

1.3.3 Trung tâm văn hóa 2,56 0,09 
 

2,56 0,10 
  

1.3.4 Thương mại - dịch vụ 125,12 4,50 
 

125,12 4,60 
  

1.4 Cơ quan, trụ sở cấp ñô thị  17,43 0,63 
 

17,43 0,60 
  

1.5 Cây xanh sử dụng công cộng 291,84 10,49 6,29 291,84 10,80 6,29 
 

1.6 Giao thông ñô thị  365,72 13,15 
 

365,72 13,50 
  

1.7 
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp ñô 
thị 

42,24 1,52 
 

42,24 1,60 
  

2 Khu ñất ngoài dân dụng 15.454,46 
  

15.524,40 
  

69,94 
2.1 Sản xuất công nghiệp, kho tàng 2.685,44 

  
2.680,17 

  
-5,27 

2.1.1 Khu, cụm công nghiệp 2.218,75 
  

2.213,48 
  

-5,27 
2.1.2 Khu sản xuất công nghiệp  407,96 

  
407,96 

   
2.1.3 Kho tàng 58,73 

  
58,73 

   
2.2 Trung tâm ñào tạo, nghiên cứu 11,13 

  
11,13 

   
2.3 Cơ quan, trụ sở ngoài ñô thị  1,11 

  
1,11 

   
2.4 Trung tâm y tế 7,71 

  
7,71 

   
2.5 

Trung tâm văn hóa, thể dục thể 
thao 

53,46 
  

53,46 
   

2.6 Dịch vụ, du lịch 716,41 
  

850,59 
  

134,18 
2.7 Cây xanh ngoài dân dụng 558,59 

  
558,59 

   
2.9 Cây xanh chuyên dụng 566,91 

  
566,91 

   
2.10 Di tích, tôn giáo 50,92 

  
50,92 

   
2.11 ðiểm dân cư nông thôn 8.800,50 

  
8.741,54 

  
-58,96 

2.12 An ninh 17,77 
  

17,77 
   

2.13 Quốc phòng 15,36 
  

15,36 
   

2.14 Giao thông ñối ngoại 1.430,44 
  

1.430,44 
   

2.15 ðất dự trữ phát triển 430,12 
  

430,12 
   

2.16 Hạ tầng kỹ thuật khác 108,59 
  

108,59 
   

B Diện tích ñất ngoài ñô thị 940,36 
  

940,36 
   

1 ðất sản xuất nông nghiệp 220,50 
  

220,50 
   

2 ðất lâm nghiệp  55,63 
  

55,63 
   

4 Hồ, ao, ñầm - 
  

- 
   

5 Sông, suối, kênh, rạch 664,23 
  

664,23 
   

C TỔNG CỘNG 19.175,72 - 
 

19.175,72 - 
 

- 
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Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng ñất Khu ñô thị số 2, 3, 5, 6sau ñiều chỉnh 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ðẤT ðÔ THỊ SỐ 2 

    QUY HOẠCH ðƯỢCDUYỆT QUY HOẠCH ðIỀU CHỈNH 
Chênh 

lệch STT Loại ñất 
Giai ñoạn ñến năm 2040 Giai ñoạn ñến năm 2040 

Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu 
(ha) (%) (m²/người) (ha) (%) (m²/người) 

A ðất xây dựng ñô thị 2.138,02 
 

199,81 2.138,02 
 

199,81 - 
1 Khu ñất dân dụng 390,03 100,00 60,00 390,03 100,0 60,00 - 

1.1 ðơn vị ở 230,00 58,97 
 

252,38 64,71 
 

22,38 
1.2 Hỗn hợp (ñơn vị ở và DVCC) - - 

 
- - 

 
- 

1.3 Dịch vụ - công cộng 45,16 11,58 
 

22,78 5,84 
 

-22,38 
1.3.1 Giáo dục, ñào tạo 22,78 5,84 

 
22,78 5,84 

 
- 

1.3.2 Y tế 22,38 5,74 
 

- - 
 

-22,38 
1.3.3 Trung tâm văn hóa - - 

 
- - 

 
- 

1.3.4 Thương mại - dịch vụ - - 
 

- - 
 

- 
1.4 Cơ quan, trụ sở cấp ñô thị  0,76 0,19 

 
0,76 0,19 

 
- 

1.5 Cây xanh sử dụng công cộng 39,64 10,16 6,10 39,64 10,16 13,67 - 
1.6 Giao thông ñô thị  65,20 16,72 

 
65,20 16,72 

 
- 

1.7 
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp ñô 
thị 

9,27 2,38 
 

9,27 2,38 
 

- 

2 Khu ñất ngoài dân dụng 1.747,99 
  

1.747,99 
  

- 

2.1 
Sản xuất công nghiệp, kho 
tàng 

209,70 
  

209,70 
  

- 

2.1.1 Khu, cụm công nghiệp - 
  

- 
  

- 
2.1.2 Khu sản xuất công nghiệp  152,61 

  
152,61 

  
- 

2.1.3 Kho tàng 57,09 
  

57,09 
  

- 
2.2 Trung tâm ñào tạo, nghiên cứu - 

  
- 

  
- 

2.3 Cơ quan, trụ sở ngoài ñô thị  - 
  

- 
  

- 
2.4 Trung tâm y tế - 

  
- 

  
- 

2.5 
Trung tâm văn hóa, thể dục thể 
thao 

17,98 
  

17,98 
  

- 

2.6 Dịch vụ, du lịch 25,56 
  

25,56 
  

- 
2.7 Cây xanh ngoài dân dụng 89,42 

  
89,42 

  
- 

2.8 Cây xanh sử dụng hạn chế - 
  

- 
  

- 
2.9 Cây xanh chuyên dụng 130,37 

  
130,37 

  
- 

2.10 Di tích, tôn giáo 10,75 
  

10,75 
  

- 
2.11 ðiểm dân cư nông thôn 1.048,90 

  
1.048,90 

  
- 

2.12 An ninh 1,20 
  

1,20 
  

- 
2.13 Quốc phòng 3,21 

  
3,21 

  
- 

2.14 Giao thông ñối ngoại 123,63 
  

123,63 
  

- 
2.15 ðất dự trữ phát triển 76,63 

  
76,63 

  
- 

2.16 Hạ tầng kỹ thuật khác 10,64 
  

10,64 
  

- 
B Diện tích ñất ngoài ñô thị 148,13 

  
148,13 

  
- 

1 ðất sản xuất nông nghiệp - 
  

- 
  

- 
2 ðất lâm nghiệp  - 

  
- 

  
- 

3 Nuôi trồng thủy sản - 
  

- 
  

- 
4 Hồ, ao, ñầm - 

  
- 

  
- 

5 Sông, suối, kênh, rạch 148,13 
  

148,13 
  

- 
C TỔNG CỘNG 2.286,15 

  
2.286,15 

  
- 

  DÂN SỐ 107.000 
  

107.000 
   

  DÂN SỐ NỘI THỊ 65.000 
  

65.000 
   

  DÂN SỐ NGOẠI THỊ 42.000 
  

42.000 
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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ðẤT ðÔ THỊ SỐ 3 

  
QUY HOẠCH ðƯỢC 

DUYỆT 
QUY HOẠCH ðIỀU CHỈNH 

Chênh 
lệch 

STT Loại ñất 
Giai ñoạn ñến năm 2040 Giai ñoạn ñến năm 2040 

Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu 
(ha) (%) m²/người (ha) (%) m²/người 

A ðất xây dựng ñô thị 5.226,96 
 

206,60 5.226,96 
 

206,60 - 
1 Khu ñất dân dụng 869,55 100,0 59,97 869,55 100,0 59,97 - 

1.1 ðơn vị ở 442,63 50,90 
 

442,63 50,90 
 

- 
1.2 Hỗn hợp (ñơn vị ở và DVCC) 118,44 13,62 

 
82,83 9,53 

 
-35,61 

1.3 Dịch vụ - công cộng 146,78 16,88 
 

182,39 20,98 
 

35,61 
1.3.1 Giáo dục, ñào tạo 31,86 3,66 

 
31,86 3,66 

 
- 

1.3.2 Y tế 28,42 3,27 
 

64,03 7,36 
 

35,61 
1.3.3 Trung tâm văn hóa - - 

 
- - 

 
- 

1.3.4 Thương mại - dịch vụ 86,50 9,95 
 

86,50 9,95 
 

- 
1.4 Cơ quan, trụ sở cấp ñô thị  1,29 0,15 

 
1,29 0,15 

 
- 

1.5 Cây xanh sử dụng công cộng 91,23 10,49 6,29 91,23 10,49 31,46 - 
1.6 Giao thông ñô thị  62,69 7,21 

 
62,69 7,21 

 
- 

1.7 
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp ñô 
thị 

6,49 0,75 
 

6,49 0,75 
 

- 

2 Khu ñất ngoài dân dụng 4.357,41 
  

4.357,41 
  

- 

2.1 
Sản xuất công nghiệp, kho 
tàng 

642,14 
  

642,14 
  

- 

2.1.1 Khu, cụm công nghiệp 414,16 
  

414,16 
  

- 
2.1.2 Khu sản xuất công nghiệp  227,98 

  
227,98 

  
- 

2.1.3 Kho tàng - 
  

- 
  

- 

2.2 
Trung tâm ñào tạo, nghiên 
cứu 

- 
  

- 
  

- 

2.3 Cơ quan, trụ sở ngoài ñô thị  - 
  

- 
  

- 
2.4 Trung tâm y tế - 

  
- 

  
- 

2.5 
Trung tâm văn hóa, thể dục 
thể thao 

20,50 
  

20,50 
  

- 

2.6 Dịch vụ, du lịch 
   

64,23 
  

64,23 
2.7 Cây xanh ngoài dân dụng 301,86 

  
301,86 

  
- 

2.8 Cây xanh sử dụng hạn chế - 
  

- 
  

- 
2.9 Cây xanh chuyên dụng 176,90 

  
176,90 

  
- 

2.10 Di tích, tôn giáo 10,38 
  

10,38 
  

- 
2.11 ðiểm dân cư nông thôn 2.746,10 

  
2.681,87 

  
-64,23 

2.12 An ninh 2,79 
  

2,79 
  

- 
2.13 Quốc phòng - 

  
- 

  
- 

2.14 Giao thông ñối ngoại 456,74 
  

456,74 
  

- 
2.15 ðất dự trữ phát triển - 

  
- 

  
- 

2.16 Hạ tầng kỹ thuật khác - 
  

- 
  

- 
B Diện tích ñất ngoài ñô thị 62,94 

  
62,94 

  
- 

1 ðất sản xuất nông nghiệp - 
  

- 
  

- 
2 ðất lâm nghiệp  - 

  
- 

  
- 

3 Nuôi trồng thủy sản - 
  

- 
  

- 
4 Hồ, ao, ñầm - 

  
- 

  
- 

5 Sông, suối, kênh, rạch 62,94 
  

62,94 
  

- 
C TỔNG CỘNG 5.289,90 

  
5.289,90 

  
- 

  DÂN SỐ 253.000 
  

253.000 
   

  DÂN SỐ NỘI THỊ 145.000 
  

145.000 
   

DÂN SỐ NGOẠI THỊ 108.000 
  

108.000 
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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ðẤT ðÔ THỊ SỐ 5 

STT Loại ñất 

QUY HOẠCH ðƯỢC DUYỆT QUY HOẠCH ðIỀU CHỈNH 
Chênh 

lệch 
Giai ñoạn ñến năm 2040 Giai ñoạn ñến năm 2040 

Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu 
(ha) (%) (m²/người) (ha) (%) (m²/người) 

A ðất xây dựng ñô thị 2.612,30 
 

414,65 2.612,30 
 

414,65 - 
1 Khu ñất dân dụng 169,13 100,00 58,32 99,18 100,0 34,20 -69,95 

1.1 ðơn vị ở 104,60 61,85 
 

34,65 20,49 
 

-69,95 

1.2 
Hỗn hợp (ñơn vị ở và dịch 
vụ - công cộng) 

- - 
 

- - 
 

- 

1.3 Dịch vụ - công cộng 21,36 12,63 
 

21,36 12,63 
 

- 
1.3.1 Giáo dục, ñào tạo 2,81 1,66 

 
2,81 1,66 

 
- 

1.3.2 Y tế 5,28 3,12 
 

5,28 3,12 
 

- 
1.3.3 Trung tâm văn hóa - - 

 
- - 

 
- 

1.3.4 Thương mại - dịch vụ 13,27 7,85 
 

13,27 7,85 
 

- 
1.4 Cơ quan, trụ sở cấp ñô thị  0,97 0,57 

 
0,97 0,57 

 
- 

1.5 
Cây xanh sử dụng công 
cộng 

16,84 9,96 5,81 16,84 9,96 5,81 - 

1.6 Giao thông ñô thị  20,23 11,96 
 

20,23 11,96 
 

- 

1.7 
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp 
ñô thị 

5,13 3,03 
 

5,13 3,03 
 

- 

2 Khu ñất ngoài dân dụng 2.443,17 
  

2.513,12 
  

69,95 

2.1 
Sản xuất công nghiệp, kho 
tàng 

944,71 
  

944,71 
  

- 

2.1.1 Khu, cụm công nghiệp 944,71 
  

944,71 
  

- 
2.1.2 Khu sản xuất công nghiệp  - 

  
- 

  
- 

2.1.3 Kho tàng - 
  

- 
  

- 

2.2 
Trung tâm ñào tạo, nghiên 
cứu 

- 
  

- 
  

- 

2.3 Cơ quan, trụ sở ngoài ñô thị  - 
  

- 
  

- 
2.4 Trung tâm y tế - 

  
- 

  
- 

2.5 
Trung tâm văn hóa, thể dục 
thể thao 

- 
  

- 
  

- 

2.6 Dịch vụ, du lịch 519,99 
  

589,94 
  

69,95 
2.7 Cây xanh ngoài dân dụng 49,23 

  
49,23 

  
- 

2.8 Cây xanh sử dụng hạn chế - 
  

- 
  

- 
2.9 Cây xanh chuyên dụng 34,10 

  
34,10 

  
- 

2.10 Di tích, tôn giáo 1,00 
  

1,00 
  

- 
2.11 ðiểm dân cư nông thôn 450,71 

  
450,71 

   
2.12 An ninh - 

  
- 

  
- 

2.13 Quốc phòng 3,45 
  

3,45 
  

- 
2.14 Giao thông ñối ngoại 206,51 

  
206,51 

  
- 

2.15 ðất dự trữ phát triển 233,47 
  

233,47 
   

2.16 Hạ tầng kỹ thuật khác - 
  

- 
  

- 
B Diện tích ñất ngoài ñô thị 68,62 

  
68,62 

  
- 

1 ðất sản xuất nông nghiệp - 
  

- 
  

- 
2 ðất lâm nghiệp  54,62 

  
54,62 

  
- 

3 Nuôi trồng thủy sản - 
  

- 
  

- 
4 Hồ, ao, ñầm - 

  
- 

  
- 

5 Sông, suối, kênh, rạch 14,00 
  

14,00 
  

- 
C TỔNG CỘNG 2.680,92 

  
2.680,92 

  
- 

  DÂN SỐ 63.000 
  

63.000 
   

  DÂN SỐ NỘI THỊ 29.000 
  

29.000 
   

DÂN SỐ NGOẠI THỊ 34.000 
  

34.000 
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BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ðẤT ðÔ THỊ SỐ 6 
  QUY HOẠCH ðIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ðIỀU CHỈNH 

Chênh 
lệch STT Loại ñất 

Giai ñoạn ñến năm 2040 Giai ñoạn ñến năm 2040 
Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu 

(ha) (%) m²/người (ha) (%) m²/người 
A ðất xây dựng ñô thị 2.947,34 

 
179,72 2.947,34 

 
179,72 - 

1 Khu ñất dân dụng 572,03 100,00 60,21 572,03 100,00 60,21 0,00 
1.1 ðơn vị ở 417,40 72,97 

 
417,40 72,97 

 
0,00 

1.2 
Hỗn hợp (ñơn vị ở và dịch vụ 
- công cộng) 

- - 
 

- - 
 

- 

1.3 Dịch vụ - công cộng 8,72 1,52 
 

8,72 1,52 
 

- 
1.3.1 Giáo dục, ñào tạo 4,81 0,84 

 
4,81 0,84 

 
- 

1.3.2 Y tế - - 
 

- - 
 

- 
1.3.3 Trung tâm văn hóa - - 

 
- - 

 
- 

1.3.4 Thương mại - dịch vụ 3,91 0,68 
 

3,91 0,68 
 

- 
1.4 Cơ quan, trụ sở cấp ñô thị  1,76 0,31 

 
1,76 0,31 

 
- 

1.5 Cây xanh sử dụng công cộng 63,20 11,05 6,65 63,20 11,05 6,65 - 
1.6 Giao thông ñô thị  76,32 13,34 

 
76,32 13,34 

 
- 

1.7 
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp ñô 
thị 

4,63 0,81 
 

4,63 0,81 
 

- 

2 Khu ñất ngoài dân dụng 2.375,31 
  

2.375,31 
  

- 

2.1 
Sản xuất công nghiệp, kho 
tàng 

123,18 
  

117,91 
  

-5,27 

2.1.1 Khu, cụm công nghiệp 123,18 
  

117,91 
  

-5,27 
2.1.2 Khu sản xuất công nghiệp  - 

  
- 

  
- 

2.1.3 Kho tàng - 
  

- 
  

- 

2.2 
Trung tâm ñào tạo, nghiên 
cứu 

6,90 
  

6,90 
  

- 

2.3 Cơ quan, trụ sở ngoài ñô thị  - 
  

- 
  

- 
2.4 Trung tâm y tế 7,71 

  
7,71 

  
- 

2.5 
Trung tâm văn hóa, thể dục 
thể thao 

14,98 
  

14,98 
  

- 

2.6 Dịch vụ, du lịch - 
  

- 
  

- 
2.7 Cây xanh ngoài dân dụng 2,14 

  
2,14 

  
- 

2.8 Cây xanh sử dụng hạn chế - 
  

- 
  

- 
2.9 Cây xanh chuyên dụng 67,00 

  
67,00 

  
- 

2.10 Di tích, tôn giáo 9,73 
  

9,73 
  

- 
2.11 ðiểm dân cư nông thôn 1.791,40 

  
1.796,67 

  
5,27 

2.12 An ninh 3,71 
  

3,71 
  

- 
2.13 Quốc phòng 1,89 

  
1,89 

  
- 

2.14 Giao thông ñối ngoại 250,07 
  

250,07 
  

- 
2.15 ðất dự trữ phát triển - 

  
- 

  
- 

2.16 Hạ tầng kỹ thuật khác 96,60 
  

96,60 
  

- 
B Diện tích ñất ngoài ñô thị 20,49 

  
20,49 

  
- 

1 ðất sản xuất nông nghiệp - 
  

- 
  

- 
2 ðất lâm nghiệp  - 

  
- 

  
- 

3 Nuôi trồng thủy sản - 
  

- 
  

- 
4 Hồ, ao, ñầm - 

  
- 

  
- 

5 Sông, suối, kênh, rạch 20,49 
  

20,49 
  

- 
C TỔNG CỘNG 2.967,83 

  
2.967,83 

  
- 

  DÂN SỐ 
164.00

0   
164.000 

   
  DÂN SỐ NỘI THỊ 95.000 

  
95.000 

   
  DÂN SỐ NGOẠI THỊ 69.000 

  
69.000 
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Bảng thống kê chỉ tiêu ñất quy hoạch ñô thị sau ñiều chỉnh 

STT Tên lô 
Diện 
tích 
(ha) 

MðXD  
(%) 

Tầng 
cao  

tối ña 

HSSDð 
(Ở-

TMDV) 

HSSDð 
(Ở) 

Dân số 
Chỉ tiêu 

(m²/người) 

1 KDT 3 - A1 35,84 40% 40 9 6 5.380 66,62 
2 KDT 3 - A2 26,06 50% 40 9 6 11.170 23,33 
3 KDT 2 - A3 29,57 40% 40 9 6 5.070 58,32 
4 KDT 1 - B1 57,38 50% 30 8 5 7.590 75,60 
5 KDT 1 - B2 113,29 50% 30 6 4 6.610 171,39 
6 KDT 1 - B3 23,38 50% 30 8 6 8.570 27,28 
7 KDT 1 - B4 21,10 50% 30 8 6 7.740 27,26 
8 KDT 2 - B5 23,49 50% 30 8 5 3.920 59,92 
9 KDT 2 - B6 27,81 50% 30 8 5 2.530 109,92 
10 KDT 3 - B7 15,96 50% 30 8 5 1.450 110,07 
11 KDT 3 - B8 6,54 50% 30 8 5 590 110,85 
12 KDT 3 - B9 71,34 50% 30 8 5 8.390 85,03 
13 KDT 3 - B10 70,85 50% 30 8 5 17.710 40,01 
14 KDT 3 - B11 163,06 50% 30 8 5 62.090 32,00 
15 KDT 3 - B12 40,31 50% 30 8 5 3.660 110,14 
16 KDT 3 - B13 53,73 50% 30 8 5 11.190 48,02 
17 KDT 4 - B14 130,43 50% 30 8 5 25.620 50,91 
18 KDT 5 - B15 47,71 50% 30 8 5 2.750 173,49 
19 KDT 5 - B16 41,09 50% 30 8 5 4.110 99,98 
20 KDT 6 - B17 26,92 50% 30 8 5 3.740 71,98 
21 KDT 6 - B18 62,55 50% 30 8 6 18.770 33,32 
22 KDT 6 - B19 156,12 50% 30 8 5 20.820 74,99 
23 KDT 1 - C1 175,09 50% 20 8 5 43.770 40,00 
24 KDT 1 - C35 33,62 50% 20 7 4 8.070 41,66 
25 KDT 1 - C2 780,66 40% 20 3 2 22.040 354,20 
26 KDT 1 - C3 88,78 40% 15 3 2 3.790 234,25 
27 KDT 2 - C4 317,97 40% 20 3 2 6.360 499,95 
28 KDT 2 - C5 87,58 40% 20 3 2 2.340 374,27 
29 KDT 2 - C6 223,72 40% 20 3 2 4.470 500,49 
30 KDT 2 - C7 57,21 50% 20 8 5 13.110 43,64 
31 KDT 2 - C8 172,08 40% 15 3 2 9.180 187,45 
32 KDT 2 - C9 61,51 50% 20 8 5 5.360 95,97 
33 KDT 2 - C10 91,63 50% 20 8 5 31.500 29,09 
34 KDT 2 - C11 71,50 50% 20 8 5 20.480 34,91 
35 KDT 3 - C12 1043,22 40% 20 3 2 26.830 388,83 
36 KDT 3 - C14 175,91 50% 20 8 5 48.380 36,36 
37 KDT 3 - C15 250,91 40% 20 3 2 12.900 194,50 
38 KDT 3 - C16 404,69 40% 15 3 2 14.550 336,00 
39 KDT 3 - C17 458,95 40% 20 3 2 16.320 281,22 
40 KDT 3 - C18 279,16 40% 20 3 2 11.170 249,92 
41 KDT 4 - C19 105,68 50% 20 7 4 14.630 72,24 
42 KDT 4 - C20 656,14 40% 20 3 2 43.740 150,01 
43 KDT 4 - C21 88,16 50% 20 8 5 10.100 87,29 
44 KDT 4 - C22 393,85 40% 20 3 2 12.600 312,58 
45 KDT 5 - C23 70,23 40% 20 3 2 1.850 398,27 
46 KDT 5 - C24 113,46 40% 20 3 2 4.400 416,82 
47 KDT 5 - C25 30,35 50% 20 8 5 12.650 23,99 
48 KDT 5 - C26 52,8 40% 20 3 2 7.840 67,35 
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STT Tên lô 
Diện 
tích 
(ha) 

MðXD  
(%) 

Tầng 
cao  

tối ña 

HSSDð 
(Ở-

TMDV) 

HSSDð 
(Ở) 

Dân số 
Chỉ tiêu 

(m²/người) 

49 KDT 6 - C27 156,21 40% 30 3 2 8.330 187,53 
50 KDT 6 - C28 49,44 40% 15 3 2 2.110 234,31 
51 KDT 6 - C29 165,86 40% 20 3 2 6.630 250,17 
52 KDT 6 - C30 1168,85 40% 20 3 2 23.380 499,94 
53 KDT 6 - C31 60,10 50% 20 8 5 18.360 32,73 
54 KDT 6 - C32 52,10 50% 20 8 5 15.920 32,73 
55 KDT 6 - C33 72,10 50% 20 8 5 18.030 39,99 
56 KDT 6 - C34 67,82 40% 20 3 2 2.030 334,09 
57 KDT 6 - C35 68,82 50% 20 3 2 8.600 80,02 
58 KDT 1 - F1 28,92 80% 20 7 4 6.427 45,00 
59 KDT 2 - F2 69,64 80% 20 7 4 6.964 100,00 
60 KDT 2 - F3 74,97 80% 20 7 4 3.260 230,00 
61 KDT 3 - F4 90,84 80% 20 7 4 3.950 230,00 
62 KDT 5 - F5 74,32 80% 20 7 4 16.891 44,00 
63 KDT 5 - F6 52,81 80% 20 7 4 2.296 230,00 
64 KDT 6 - F7 112,43 80% 20 7 4 4.122 260,00 
65 KDT 6 - F8 152,16 80% 20 7 4 19.020 80,00 

3. Thành phần hồ sơ quy hoạch: 
a. Báo cáo Thuyết minh tổng hợp, bản vẽ A3 thu nhỏ; phụ lục kèm theo thuyết 

minh (Các giải trình, Giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; Bản vẽ minh họa; 
Các số liệu tính toán).  

b. Thành phần bản vẽ: 
- Sơ ñồ vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô khu vực ñiều chỉnh cục bộ; 
- Sơ ñồ ñịnh hướng phát triển không gian ñô thị trước và sau ñiều chỉnh; 
- Sơ ñồ quy hoạch sử dụng ñất ñô thị theo các giai ñoạn trước và sau ñiều chỉnh. 
4. Các nội dung khác không ñiều chỉnh, thực hiện theo Quyết ñịnh số 182/Qð-

UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt ñồ án ñiều 
chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Tân Uyên ñến năm 2040. 

ðiều 2. Trách nhiệm của ñơn vị lập quy hoạch: 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Tân Uyên tổ chức công bố, công khai nội dung 
ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy ñịnh hiện hành. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về cung cấp các nội dung, văn bản, số liệu 
không trung thực, sai lệch làm ảnh hưởng ñến kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật của dự án 
này. 

- Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo ñúng trình tự và quy ñịnh pháp luật. 
Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo ñúng quy hoạch ñược duyệt. 

- Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn ñơn vị tư vấn lập quy hoạch phải ñảm bảo 
ñúng năng lực, trình tự theo quy ñịnh. 

- Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng ñồng có 
liên quan ñến hồ sơ ñiều chỉnh quy hoạch theo quy ñịnh tại ðiều 20, 21 của Luật Quy 
hoạch ñô thị. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân 
Uyên và thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này, kể từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số : 1415/ Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt ñồ án Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng  

ñến năm 2040, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

của 37 Luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 01/01/2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý 

không gian xây dựng ngầm ñô thị; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thi và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 
06/5/2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy 
ñịnh về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 
hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và 
quy hoạch nông thôn; 

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 21/02/2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu 
Tiếng về việc thẩm ñịnh và phê duyệt ðồ án Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng ñến năm 
2040; Văn bản thẩm ñịnh số 2193/SXD-QHKT ngày 19/5/2025 của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 23/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
về kết luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 95 -Khóa X. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng ñến năm 2040, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với các nội dung sau: 

1. Tên ñồ án: Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng ñến năm 2040. 
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2. Vị trí, quy mô phạm vi và ranh giới lập quy hoạch 
- Phạm vi lập quy hoạch chung theo ñịa giới hành chính thị trấn Dầu Tiếng. 
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: Trên tổng diện tích tự nhiên thị trấn Dầu Tiếng 

2.632,54 ha. 
- Ranh giới lập quy hoạch tứ cận như sau: 
+ Phía ðông: Giáp xã ðịnh Hiệp; 
+ Phía Tây: Giáp huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh qua sông Sài Gòn; 
+ Phía Nam: Giáp xã Thanh An; 
+ Phía Bắc: Giáp xã ðịnh Hiệp và ðịnh Thành. 
3. Tính chất 
Là trung tâm hành chính - kinh tế - xã hội của huyện Dầu Tiếng, ñịnh hướng là 

ñô thị dịch vụ ven sông Sài Gòn với các loại hình dịch vụ ña dạng phục vụ cho ñô thị, 
hỗ trợ phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp ñô 
thị. 

4. Các giai ñoạn nâng cấp ñô thị: 
- Giai ñoạn từ nay ñến năm 2025: Hoàn thiện các tiêu chí ñể thị trấn Dầu Tiếng 

ñạt ñô thị loại IV. 
- Giai ñoạn năm 2026-2040: Xây dựng và nâng cao các tiêu chí phát triển bền 

vững và hướng ñến ñô thị hiện ñại, văn minh, sạch ñẹp, thân thiện với môi trường và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

5. Dự báo quy mô dân số 
- ðến năm 2030 khoảng 52.000 – 62.000 người. 
- ðến năm 2040 khoảng 65.000 - 70.000 người. 
6. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu 
6.1. ðất dân dụng  
Theo QCVN 01:2021/BXD - Bảng 2.1. Chỉ tiêu ñất dân dụng bình quân toàn ñô 

thị: Chỉ tiêu ñất dân dụng là 50 – 80 m²/người; diện tích ñất dân dụng cần có ñến năm 
2030 là 260 - 496 ha và ñến năm 2040 là 325 - 560 ha. 

- ðất công trình dịch vụ - công cộng: 
+ Giáo dục: Quy mô ñất trường mầm non ñến năm 2030 ≥ 3,36 ha (04 trường) và 

năm 2040 ≥ 4,2 ha (05 trường); Quy mô ñất trường tiểu học ñến năm 2030 ≥ 4,0 ha 
(04 trường) và năm 2040 ≥ 5,0 ha (05 trường); Quy mô ñất trường trung học cơ sở ñến 
năm 2030 và năm 2040 ≥ 4,0 ha (02 trường); Quy mô ñất trường trung học phổ thông 
ñến năm 2030 và năm 2040 ≥ 2,0 ha (01 trường); Quy mô ñất Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ≥ 2,0 ha (01 công trình). 

+ Y tế: Quy mô ñất y tế năm 2030 ≥ 5,5 ha (quy mô 550 giường, 02 công trình) 
và năm 2040 ≥ 7,0 ha (quy mô 700 giường, 02 công trình); Quy mô ñất Trạm y tế ≥ 
0,5 ha (01 trạm); Quy mô ñất Phòng khám ña khoa tư nhân ≥ 1,0 ha (01 công trình). 

+ Văn hóa – Thể dục thể thao: Quy mô ñất Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể 
thao ≥ 3,0 ha (01 công trình); Quy mô ñất Trung tâm hội nghị triển lãm ≥ 2,0 ha (01 
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công trình); Quy mô ñất Nhà thiếu nhi ≥ 1,5 ha (01 công trình); Quy mô ñất Trung tâm 
văn hóa lao ñộng ≥ 1,5 ha (01 công trình); Quy mô ñất Thư viện ≥ 1,0 ha (01 công 
trình); Quy mô ñất rạp xiếc ≥ 1,0 ha (01 công trình); Quy mô ñất rạp chiếu phim ≥ 0,5 
ha (01 công trình); Quy mô ñất Quảng trường trung tâm ñô thị ≥ 5,0 ha (01 công 
trình). 

+ Thương mại: Quy mô ñất chợ ≥ 1,0ha (01 công trình); Quy mô ñất siêu thị ≥ 
1,0 ha (01 công trình). 

- ðất ở: Diện tích sàn nhà ở bình quân ñến năm 2030 ≥ 43 m² sàn/người; Diện 
tích ñất nhà ở xã hội cần bố trí ñến năm 2040 ≥ 5,0 ha. 

- ðất cây xanh ñô thị: Chỉ tiêu ñất cây xanh sử dụng công cộng bình quân ñầu 
người ≥ 10m2/người; Tổng quy mô ñất cây xanh sử dụng công cộng ñến năm 2030 ≥ 
62,0 ha và ñến năm 2040 ≥ 70,0 ha. 

6.2. Hạ tầng kỹ thuật: 
- Giao thông: Tỷ lệ ñất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) so với ñất 

xây dựng ñô thị (tính ñến ñường khu vực): ≥ 13%; Mật ñộ ñường giao thông ñô thị 
(tính ñến ñường khu vực): 6,5 – 8,0 km/km²; Diện tích ñất giao thông bình quân ñầu 
người ≥ 9 m2/người. 

- Cấp ñiện: Cấp ñiện sinh hoạt: 350 W/người; Cấp ñiện công trình công cộng: 
30% phụ tải ñiện sinh hoạt; Tỷ lệ ñường phố chính ñược chiếu sáng: ≥90%. 

- Cấp nước: Cấp nước sinh hoạt: ≥120 lít/người/ngày.ñêm (tuỳ theo nhu cầu cấp 
nước hiện hữu của khu vực); Tỷ lệ cấp nước sạch, hợp vệ sinh: 90-100% dân số; Nước 
cấp cho công trình công cộng, dịch vụ: ≥10% lượng nước sinh hoạt; Nước tưới cây, 
rửa ñường: ≥ 8% lượng nước sinh hoạt. 

- Thoát nước bẩn và vệ sinh ñô thị: Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt: 100% 
lượng nước cấp sinh hoạt; Chỉ tiêu thoát nước thải công nghiệp: 100% lượng nước cấp 
công nghiệp; Chỉ tiêu xử lý ñối với chất thải rắn: 1,0 kg/người-ngày; Tỷ lệ thu gom 
chất thải rắn 99%; Nhà tang lễ: 1 cơ sở. 

- Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng: Số thuê bao băng rộng di ñộng: 100 thuê 
bao/100 dân; Tỷ lệ hộ gia ñình có kết nối cáp quang: 100%;Khu vực tập trung dân cư 
ñược phủ sóng viễn thông di ñộng: 100%. 

7. ðịnh hướng tổ chức không gian ñô thị, ranh giới nội thị, ngoại thị 
7.1. Hướng phát triển ñô thị  
Hướng phát triển của ñô thị ñược xác ñịnh từ trung tâm phát triển chủ yếu về phía 

ðông của thị trấn. Phát triển theo các trục ñô thị chính là ðT.750 và ðH.736. Hình 
thành khu ñô thị trung tâm mới dọc ðH.736 (trục ñộng lực phát triển mới của thị trấn). 

7.2. ðịnh hướng phân khu ñô thị: Có 04 phân khu ñô thị.  
- Phân khu 1: Khu trung tâm hành chính – dịch vụ phía Tây 
Diện tích: 650,44 ha (trong ñó diện tích ñất xây dựng ñô thị là 592,79 ha, diện 

tích ñất khác 57,65 ha). Quy mô dân số ñến năm 2040 khoảng 30.900 người. 
Vị trí: Nằm tại khu vực trung tâm thị trấn hiện hữu, phía Tây suối ðá và suối Cát, 

gồm ñịa giới hành chính khu phố 1, 2, 3, 4A, 4B. 
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Chức năng: Là trung tâm ñô thị hiện hữu phát triển ven các trục giao thông ñộng 
lực, gồm hệ thống trung tâm hành chính – chính trị huyện lỵ, trung tâm thương mại – 
dịch vụ, trung tâm văn hóa – giáo dục – y tế của huyện Dầu Tiếng. 

- Phân khu 2: Khu dịch vụ mới phía ðông Bắc 
Diện tích: 450,17 ha (trong ñó diện tích ñất xây dựng ñô thị là 302,04 ha, diện 

tích ñất khác 148,13 ha). Quy mô dân số ñến năm 2040 khoảng 31.500 người. 
Vị trí: Nằm tại khu vực phía ðông suối ðá, thuộc ñịa giới hành chính khu phố 5 

và một phần khu phố 7; 
Chức năng: Là trung tâm ñô thị mới phát triển theo trục ñộng lực Bắc Nam mới 

(ðH.736). Bao gồm trung tâm hành chính thị trấn, trung tâm thương mại – dịch vụ, 
giáo dục - văn hóa - y tế mới của thị trấn. 

- Phân khu 3: Khu dịch vụ phía ðông 
Diện tích: 583,24 ha (trong ñó diện tích ñất xây dựng ñô thị là 248,05 ha, diện 

tích ñất khác 335,19 ha). Quy mô dân số ñến năm 2040 khoảng 6.300 người. 
Vị trí: Nằm tại khu vực phía ðông suối Cát và phía Bắc ñường ðT.749F (Tạo lực 

Bình Dương – Tây Ninh), thuộc ñịa giới hành chính khu phố 7 và một phần khu phố 6; 
Chức năng: Là trung tâm dịch vụ mới nằm tại cửa ngõ phía ðông của thị trấn, 

phát triển trên cơ sở tận dụng cảnh quan sinh thái của suối Cát cùng với khu trung tâm 
dịch vụ mới của huyện. 

- Phân khu 4: Khu dịch vụ - nông nghiệp phía Nam 
Diện tích: 948,68 ha (trong ñó diện tích ñất xây dựng ñô thị là 374,26 ha, diện 

tích ñất khác 574,42 ha). Quy mô dân số ñến năm 2040 khoảng 1.200 người. 
Vị trí: Nằm tại khu vực dọc suối Dứa, phía Nam ñường ðT.749F (Tạo lực Bình 

Dương – Tây Ninh), thuộc ñịa giới hành chính khu phố 6;  
Chức năng: Là khu vực dự trữ phát triển ñô thị và phát triển du lịch sinh thái kết 

hợp với nông nghiệp. 

8. Cơ cấu sử dụng ñất theo các chức năng 

STT Loại ñất 
Giai ñoạn ñến năm 2030 Giai ñoạn ñến năm 2040 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Chỉ tiêu 
(m²/người) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Chỉ tiêu 
(m²/người) 

A ðẤT XÂY DỰNG ðÔ THỊ 1.192,41 100,00 518,81 1.571,97 100,00 683,96 
I ðất dân dụng (lõi trung tâm) 490,86 41,17 213,57 431,05 27,42 80,27 
1 ðất nhóm nhà ở 159,12 13,34 

 
227,32 14,46 

 
2 ðất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ 46,65 3,91 

 
69,37 4,41 

 
3 ðất giáo dục 15,96 1,34 

 
18,45 1,17 

 
3.1 Trường trung học phổ thông 2,86 0,24 

 
2,86 0,18 

 
3.2 Trường trung học cơ sở 5,21 0,44 

 
7,35 0,47 

 
3.3 Trường tiểu học 3,98 0,33 

 
5,17 0,33 

 
3.4 Trường mầm non 3,91 0,33 

 
3,07 0,20 

 
4 ðất dịch vụ - công cộng (DV-CC) khác 187,87 15,76 

 
6,76 0,43 

 



CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 19-6-2025 51

 
 

 

4.1 Y tế 183,81 15,42 
 

0,72 0,05 
 

4.2 Văn hóa, thể dục thể thao 3,64 0,31 
 

5,21 0,33 
 

4.3 Thương mại dịch vụ 0,42 0,04 
 

0,84 0,05 
 

5 ðất cơ quan, trụ sở cấp ñô thị 2,73 0,23 
 

2,73 0,17 
 

6 ðất cây xanh sử dụng công cộng 30,50 2,56 
 

30,50 1,94 
 

7 ðất giao thông ñô thị 41,84 3,51 
 

69,74 4,44 
 

8 ðất hạ tầng kỹ thuật khác cấp ñô thị 6,18 0,52 
 

6,18 0,39 
 

II ðất ngoài dân dụng 701,55 58,83 
 

1.140,92 72,58 
 

1 ðất làng xóm 149,04 12,50 
 

248,40 15,80 
 

2 ðất giáo dục ngoài lõi trung tâm 0,00 - 
 

3,94 0,25 
 

2.1 Trường trung học phổ thông 0,00 - 
 

0,00 - 
 

2.2 Trường trung học cơ sở 0,00 - 
 

0,00 - 
 

2.3 Trường tiểu học 0,00 - 
 

2,25 0,14 
 

2.4 Trường mầm non 0,00 - 
 

1,69 0,11 
 

3 ðất DV-CC khác ngoài lõi trung tâm 0,00 - 
 

27,93 1,78 
 

3.1 Y tế 0,00 - 
 

0,00 - 
 

3.2 Văn hóa, thể dục thể thao 0,00 - 
 

0,41 0,03 
 

3.3 Thương mại dịch vụ 0,00 - 
 

27,52 1,75 
 

4 
ðất cơ quan, trụ sở cấp ñô thị ngoài lõi trung 
tâm 

- - 
 

0,00 - 
 

5 
ðất cây xanh sử dụng công cộng ngoài lõi 
trung tâm 

32,02 2,69 
 

40,03 2,55 
 

6 ðất giao thông ñô thị ngoài lõi trung tâm 66,08 5,54 
 

94,40 6,01 
 

7 
ðất hạ tầng kỹ thuật khác cấp ñô thị ngoài lõi 
trung tâm 

0,00 - 
 

1,95 0,12 
 

8 ðất sản xuất công nghiệp, kho tàng 0,00 - 
 

0,00 - 
 

9 ðất trung tâm giáo dục, ñào tạo, nghiên cứu 0,00 - 
 

6,04 0,38 
 

10 ðất cơ quan, trụ sở ngoài ñô thị 8,16 0,68 
 

8,16 0,52 
 

11 ðất dịch vụ, du lịch 78,54 6,59 
 

261,79 16,65 
 

12 ðất trung tâm y tế 12,79 1,07 
 

12,79 0,81 
 

13 ðất trung tâm văn hóa, thể dục thể thao 26,66 2,24 
 

26,66 1,70 
 

14 ðất cây xanh sử dụng hạn chế 173,43 14,54 
 

173,43 11,03 
 

15 ðất cây xanh chuyên dụng 39,10 3,28 
 

39,10 2,49 
 

16 ðất di tích, tôn giáo 7,03 0,59 
 

7,03 0,45 
 

17 ðất an ninh 9,80 0,82 
 

9,80 0,62 
 

18 ðất quốc phòng 0,00 - 
 

0,61 0,04 
 

19 ðất giao thông ñối ngoại 79,96 6,71 
 

159,93 10,17 
 

20 ðất hạ tầng kỹ thuật khác 18,94 1,59 
 

18,94 1,20 
 

B ðẤT KHÁC 1.440,13 
  

1.060,55 
  

1 ðất sản xuất nông nghiệp 1.340,29 
  

939,35 
  

2 ðất hồ, ao, ñầm 0,00 
  

0,00 
  

3 ðất sông, suối, kênh, rạch 99,85 
  

99,85 
  

4 ðất dự trữ phát triển du lịch (***) 0,00 
  

21,36 
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C TỔNG CỘNG 2.632,54 
  

2.632,54 
  

D DÂN SÔ 62.000 
  

70.000 
  

1 Dân số ñất nhóm nhà ở 22.984 
  

22.984 
  

2 Dân số ñất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ 22.716 
  

30.716 
  

3 Dân số ñất làng xóm 16.301 
  

16.301 
  

 
Dân số lõi trung tâm 45.699 

  
53.700 

  
 

Dân số ngoài lõi trung tâm 16.301 
  

16.301 
  

9. Phạm vi, quy mô, ñịnh hướng phát triển các khu chức năng của ñô thị 

9.1. Khu hành chính 

Khu hành chính cấp huyện hiện hữu bao gồm UBND huyện và các công trình cơ 
quan, trụ sở cấp huyện là khu vực ñịnh hướng chỉnh trang, cải tạo. 

Khu hành chính cấp ñô thị bao gồm UBND thị trấn, trụ sở công an, trụ sở Ban chỉ 
huy quân sự ñược ñịnh hướng xây dựng mới hoàn toàn ở vị trí mới phía ðông thuộc 
phân khu ñô thị số 02. 

9.2. Khu công cộng 

Các công trình công cộng cấp huyện hiện hữu ñược ñịnh hướng chỉnh trang, cải 
tạo. 

Các công trình công cộng cấp thị trấn như công trình y tế, văn hóa ñược ñịnh 
hướng xây mới trong phân khu ñô thị số 02, góp phần hình thành trung tâm ñô thị mới 
cho thị trấn. Các công trình giáo dục ñược bố trí mới chủ yếu ở phân khu ñô thị số 02, 
số 03 và khu vực phía Tây Nam của phân khu ñô thị số 01. 

Các công trình công cộng ñược ñịnh hướng bảo tồn là các công trình tôn giáo tín 
ngưỡng, di tích lịch sử phân bố rải rác trong ñô thị. 

9.3. Khu công viên cây xanh 

Cập nhật vị trí công viên văn hóa - thể dục thể thao cấp huyện quy mô 114 ha. 

Bố trí công viên cây xanh dọc sông Sài Gòn, suối Cát, suối ðá, suối Sam, suối 
Dứa. Các công viên là sự kết hợp giữa việc cải tạo mở rộng lòng suối và cây xanh ñể 
tạo thành công viên công cộng phục vụ cho ñô thị. 

9.4. Khu thương mại dịch vụ 

Các công trình thương mại dịch vụ hiện hữu gồm chợ và các trục thương mại 
hiện hữu gồm ñường Hùng Vương, ðộc Lập, Tự Do là các khu dịch vụ thương mại 
ñược ñịnh hướng chỉnh trang, cải tạo. 

Các công trình thương mại dịch vụ mới ñược bố trí trên các trục thương mại mới 
gồm ñường ðH.736, ñường Nguyễn Bỉnh Khiêm, là các trục ñường phát triển hỗn hợp 
ở kết hợp thương mại dịch vụ. 

Khu vực dịch vụ du lịch mới là khu vực ven sông Sài Gòn và ven suối Cát thuộc 
khu phố 01, khu phố 4A, khu phố 06 và khu vực nông nghiệp kết hợp du lịch ven suối 
Dứa. 
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9.5. Khu ở 
Khu vực cải tạo chỉnh trang tập trung chủ yếu ở phân khu ñô thị số 01 ở khu vực 

phía Tây suối ðá. 
Khu phát triển mới bao gồm 07 khu vực phát triển ñô thị tập trung ở phân khu ñô 

thị số 2, số 3 và khu vực ven sông Sài Gòn, bao gồm: 
- Khu trung tâm thương mại – dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng. 
- Khu tái ñịnh cư và khu dân cư khu phố 4B. 
- Khu ñô thị mới phía Tây thị trấn Dầu Tiếng. 
- Khu ñô thị mới phía Tây Bắc thị trấn Dầu Tiếng. 
- Khu ñô thị phía ðông thị trấn Dầu Tiếng. 
- Khu trung tâm thương mại – dịch vụ - dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng. 
- Khu ñô thị ven sông Sài Gòn phía Tây Nam thị trấn Dầu Tiếng. 
Bố trí ñất nhà ở xã hội quy mô khoảng 2,5 ha trong Khu trung tâm thương mại - 

dịch vụ - dân cư phía Bắc và khoảng 2,5 ha trong Khu ñô thị mới phía Tây Bắc thị trấn 
Dầu Tiếng. 

Khu nhà ở làng xóm bao gồm các khu vực ven sông Sài Gòn, ven suối ðá, khu 
vực từ ñường ðộc Lập tới ñường Ngô Quyền, khu vực dọc ñường Bàu Sen.  

9.6. Khu sản xuất nông nghiệp 
Khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam suối Cát và 

phía ðông suối Sam. Tiếp tục trồng các loại cây lâu năm và khuyến khích chuyển ñổi 
một số khu vực ven suối ñể trồng cây ăn trái và trồng xen canh các loại cây cảnh, hoa 
màu. 

9.7. Khu an ninh-quốc phòng 
Giữ nguyên các công trình an ninh - quốc phòng hiện hữu bao gồm Công an 

huyện, ðội Cảnh sát PCCC-Công an huyện Dầu Tiếng, Nhà tạm giữ Công an huyện. 
Bố trí mới công trình công an thị trấn và Ban chỉ huy quân sự thị trấn ở vị trí kế 

cận UBND thị trấn mới. 
9.8. Khu vực bảo vệ cảnh quan 
Hành lang bảo vệ mặt nước gồm: Dọc theo sông Sài Gòn: rộng 20m tính từ mép 

bờ sông vào trong; Dọc suối Cát, suối ðá, suối Dứa, suối Sam: rộng 5m tính trên toàn 
bộ chiều dài rạch, suối; ðối với các suối, rạch nhỏ không thuộc danh mục nêu trên, 
hành lang bảo vệ mặt nước ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh 102/2003/Qð-UB của 
UBND tỉnh. 

10. ðịnh hướng phát triển các khu trung tâm 
10.1. Trung tâm hành chính 
Trung tâm hành chính huyện lỵ: Giữ nguyên vị trí hiện nay tại khu vực phía Tây 

Bắc thị trấn trên ñường Hùng Vương. 
Trung tâm hành chính thị trấn gồm Ủy ban nhân dân, trụ sở Công an, trụ sở Ban 

chỉ huy quân sự ñược bố trí mới tại ñường ðH.736, khu phố 5. 
10.2. Trung tâm thương mại, dịch vụ 
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- Tập trung vào phát triển các loại hình sau: trung tâm thương mại dịch vụ, công 
trình dịch vụ ña năng, dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, khu du lịch.   

- Các công trình thương mại bao gồm: 02 chợ hiện hữu, 01 siêu thị, 01 chợ ñầu 
mối và công trình thương mại dịch vụ trong các dự án quy hoạch chi tiết. Các trục 
thương mại dịch vụ bao gồm: ñường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hùng Vương, Tự Do, ðộc 
Lập, Cách Mạng Tháng 8. 

- Bố trí các công trình dịch vụ ña năng gồm 01 rạp chiếu phim, 01 trung tâm hội 
nghị triển lãm. 

- Dịch vụ vận tải: ñẩy mạnh phát triển dọc các trục ñường vận tải hàng hóa gồm 
ñường Quốc lộ 56B, ñường ðT.749F. 

- Dịch vụ lưu trú: Kêu gọi ñầu tư các loại hình khách sạn, khu lưu trú kết hợp với 
khu du lịch có quy mô lớn. 

- Khu du lịch: Kêu gọi ñầu tư các khu du lịch ở khu vực ven sông Sài Gòn. 
- Giữ nguyên 06 trạm xăng dầu hiện hữu trên ñịa bàn. Ưu tiên ñầu tư cửa hàng 

xăng dầu tích hợp với trạm cung cấp năng lượng ña năng. 
10.3. Trung tâm công cộng, công viên cây xanh và không gian mở 
- ðối với hệ thống các công trình văn hóa hiện hữu tiếp tục ñầu tư nâng cấp và 

hoàn thiện. Bố trí mới 01 Công trình biểu diễn ña năng, 01 Trung tâm Văn hóa – Thể 
dục thể thao gắn với tuyến ñường ðH.736. Các Nhà văn hóa khu phố ñược bố trí mới 
hoặc mở rộng ñảm bảo diện tích 0,2 ha/nhà văn hóa. 

- Y tế: ðến năm 2030, nâng cấp, cải tạo Bệnh viện ña khoa cao su Dầu Tiếng từ 
142 giường lên 250 giường với diện tích 2,72ha trong ñó ưu tiên phát triển các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cao cấp; mở rộng, nâng cấp Trung tâm Y tế Huyện từ 130 giường 
lên 250-300 giường và 450 giường vào năm 2040 với diện tích 10,07ha.  

Xây dựng mới Trạm y tế thị trấn cạnh UBND thị trấn mới; bổ sung 01 Phòng 
khám ña khoa tư nhân tại ñường ðH.736. 

10.4. Trung tâm nghiên cứu, ñào tạo, giáo dục và dạy nghề 
- Hình thành Khu nghiên cứu, ñào tạo - dịch vụ giáo dục tại phía ðông thị trấn, 

nằm trên tuyến ñường ðH.719ND và ðT.749F với quy mô khoảng 47ha (trên ñịa bàn 
thị trấn Dầu Tiếng và xã ðịnh Hiệp). 

- Bố trí ñất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Dầu 
Tiếng tại Khu phố 7. 

- Ngoài 01 trường trung học phổ thông, 01 trường trung học cơ sở, 02 trường tiểu 
học, 01 trường mầm non hiện hữu thì cần bố trí thêm 02 trường trung học cơ sở, 03 
trường tiểu học, 04 trường mầm non. 

11. Các quy ñịnh về không gian, kiến trúc, cảnh quan ñô thị 
11.1. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan các khu chức năng của ñô thị 
- Khu hành chính: Các công trình trụ sở cơ quan của ñô thị hiện hữu khi ñược 

chỉnh trang, cải tạo cần ưu tiên thiết kế hợp khối liên cơ quan, nâng tầng (tối ña 06 
tầng), dành diện tích cho cây xanh, cảnh quan, có thiết kế vi khí hậu, tiết kiệm năng 
lượng, hài hòa với cảnh quan chung. 
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- Khu công cộng: Hình thức kiến trúc phù hợp với công năng, ưu tiên sử dụng vật 
liệu ñịa phương, phù hợp với khí hậu, ưu tiên cho không gian mở và cây xanh. 

- Khu ở:  

Nhà ở xây dựng trên các tuyến phố chính tối ña 06 tầng, ñảm bảo tuân thủ quy 
ñịnh về chỉ giới xây dựng, ñường ñỏ, thống nhất về chiều cao tầng, vật liệu hoàn thiện, 
màu sắc và quy ñịnh về mỹ quan của kiến trúc ñường phố. 

Nhà ở thấp tầng cao tối ña 03 tầng, mật ñộ xây dựng tối ña 40%, khuyến khích 
kiến trúc truyền thống kết hợp với hiện ñại. 

- Khu du lịch: Tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc tận dụng bờ sông Sài 
Gòn và ñịa hình ven sông tự nhiên. Tận dụng ñiều kiện khí hậu, môi trường, vật liệu 
ñịa phương, năng lượng sạch; sử dụng vật liệu kỹ thuật mới, hình thức kiến trúc ña 
dạng, mật ñộ xây dựng thấp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. 

11.2. Tổ chức không gian trục không gian chính 

- Trục chính ñô thị và trục thương mại dịch vụ: gồm trục ðT.744 (20 tháng 08, 
ðộc Lập, Tự Do, Thống Nhất), Hùng Vương, trục ðT.750 (13 tháng 03, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm), trục ðH.736. 

- Trục ñường thương mại dịch vụ kết hợp không gian công cộng: gồm trục ðại lộ 
ðông Tây, ñại lộ Bắc Nam và ñường ðông Tây số 4. 

- Trục ñường ven sông Sài Gòn: Kết hợp hài hòa giữa ñường giao thông và công 
viên cây xanh ven sông. 

11.3. Quy hoạch khu vực dự kiến ñược xây dựng công trình ngầm 

Việc xây dựng công trình ngầm ñô thị phải tuân thủ theo khoản 5, ðiều 3, Nghị 
ñịnh 39/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng 
ngầm ñô thị. 

- Vị trí: Khu vực ñược phép xây dựng công trình ngầm: Khu vực phát triển ñô thị 
mới, khu vực công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, các khu vực công cộng và khu 
vực hỗn hợp trong các khu vực hiện hữu, cải tạo chỉnh trang.  Khu vực hạn chế xây 
dựng công trình ngầm: Khu vực có công trình di tích lịch sử, văn hoá; khu vực ven 
sông, suối; Các khu vực xung quanh khu vực an ninh, quốc phòng (theo quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành). 

- Quy mô xây dựng công trình ngầm: 

+ ðối với công trình kiến trúc: Công trình hỗn hợp, công trình công cộng, dịch vụ 
cấp ñô thị có tầng cao xây dựng từ 10 ñến 20 tầng ñược phép xây dựng ngầm tối ña 01 
tầng ñảm bảo theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  

+ ðối với công trình hạ tầng kỹ thuật: ñược ngầm hóa theo QCVN 07:2023/BXD 
và tiêu chuẩn ngành. 

12. ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñô thị 
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12.1. ðịnh hướng phát triển hệ thống giao thông 
- Giao thông vùng: 
Giao thông ñường bộ: Tuyến ñường Quốc lộ 56B mở mới ñoạn ñi qua thị trấn 

Dầu Tiếng với lộ giới 42,0m. 
ðường thủy: ðẩy mạnh khai thác tuyến ñường thủy nội ñịa trên sông Sài Gòn với 

1 bến hàng hoá Thiên Ân, 2 bến hành khách: bến Dầu Tiếng và bến Bàu Sen. 
- Giao thông ñường tỉnh: 
Trục dọc Bắc Nam gồm có: tuyến ñường ðT.744 ñoạn qua khu vực với tên là 

ñường ðộc Lập, Tự Do, Thống Nhất, Hùng Vương, ñược nâng cấp, cải tạo lộ giới 
tuyến từ 22,0m – 42,0m. 

Trục ngang ðông Tây gồm có: tuyến ðT.750 ñoạn qua khu vực với các ñoạn là 
ñường 13/3, ñường Nguyễn Bình Khiêm ñược nâng cấp, cải tạo lộ giới tuyến từ 22,0m 
– 42,0m; tuyến ðT.749F kết nối với tỉnh Tây Ninh, mở mới ñoạn qua khu vực với lộ 
giới 62,0m. 

- Giao thông vùng huyện: Các tuyến ñường giao thông huyện gồm 8 tuyến 
ñường: ñường ðH.701 lộ giới 32,0m; ñường ðH.702, ðH.702ND lộ giới 25,0m – 
38,0m; ñường ðH.703, ðH.703ND lộ giới 30,0m - 40,0m; ñường ðH.708 lộ giới 
32,0m; ñường ðH.719ND lộ giới 32,0m; ñường ðH.728 lộ giới 19,0m – 42,0m; 
ñường ðH.736 lộ giới 42,0m; ñường Ven sông Sài Gòn lộ giới 32,0m. 

- Giao thông khu vực gồm có: Các ñường chính khu vực gồm 13 tuyến có lộ giới 
từ 17,0-40,0m; ñường khu vực gồm 21 tuyến có lộ giới từ 16,0-40,0m; ñường phân 
khu vực có lộ giới từ 13,0-32,0m. 

- Hệ thống cầu, nút giao thông: 
+ 02 cầu hiện hữu vượt sông Sài Gòn ñảm bảo kết nối các khu vực lân cận gồm 

cầu Tàu trên ñường ðT.750 cải tạo nâng cấp tĩnh không cầu, cầu Bình Tây ñường 
ðT.749F. 

+ Hệ thống các nút giao thông: ðường ðT.750 bố trí 01 nút giao với ñường 
ðH.719 là nút giao trực thông bằng hình thức cầu vượt. ðường ðT.749F bố trí 01 nút 
giao với ñường ðH.719ND là nút giao trực thông bằng hình thức cầu vượt. 

- Bến bãi:  
Bố trí bến xe Dầu Tiếng kết hợp trạm dừng trên ñường ðH.702 ND ñạt tiêu 

chuẩn loại 4.  
Bố trí mới các bãi ñỗ xe công cộng kết hợp với các trạm sạc ñiện nhanh phân bố 

ñều ở các phân khu ñô thị. 
- Giao thông công cộng: 
Khu vực có 1 tuyến ñường sắt ñô thị ñi qua là tuyến ñường sắt ñô thị số 7 Bến 

Cát – Dầu Tiếng. Bố trí depot có quy mô 7 ha ở khu phố 07. 
Hoàn thiện mạng lưới xe buýt thường với 08 tuyến xe (04 tuyến xe buýt hiện hữu 

và 04 tuyến xe buýt mở mới), phát triển các tuyến buýt nhanh trên một số trục ñường 
chính như ðT.750, ðT.744 và ðT.749F. 
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12.2. ðịnh hướng chuẩn bị kỹ thuật và hệ thống thoát nước mưa 
- Cao ñộ nền 

+ Tuân thủ theo ñồ án Quy hoạch chung huyện Dầu Tiếng xác ñịnh cốt cao ñộ 
xây dựng cho thị trấn Dầu Tiếng Hxd ≥ 3,0m ñể ñảm bảo chống ngập lụt cho các khu 
vực thấp ven sông Sài Gòn. Khu trung tâm, phía Bắc và phía ðông Nam khu vực: là 
khu vực chiếm diện tích lớn, ñịa hình tương ñối cao và bằng phẳng, cao hơn cao ñộ 
ngập lụt, cụ thể: 

Khu vực ñô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang: Giữ nguyên cao ñộ nền hiện trạng. 

Khu vực quy hoạch mới: ðề xuất cao ñộ mạng lưới ñường phù hợp với ñiều kiện 
ñịa hình; quy hoạch cao ñộ nền chủ yếu bám theo ñịa hình tự nhiên, san lấp cục bộ ñể 
ñảm bảo thoát nước. 

+ Khu vực phía Tây giáp sông Sài Gòn: là các khu vực chiếm diện tích nhỏ giáp 
sông Sài Gòn, ñịa hình tương ñối thấp bị ảnh hưởng khi triều cường kết hợp mưa lớn 
và xả lũ hồ Dầu Tiếng. ðầu tư xây dựng tuyến ñường với cao ñộ tối thiểu Htim ñường 
≥3,0m. Quy hoạch cao ñộ khu vực ñảm bảo: 

ðối với các công trình xây dựng: cao ñộ nền trong phạm vi từng công trình sẽ 
ñược tôn cao nền với chiều cao khống chế tối thiểu Hmin từ 3,0m. 

ðối với các khu vực nông nghiệp và du lịch sẽ ñắp ñê bao cho từng khu vực. 

+ ðối với các khu vực cây xanh công viên: giữ nguyên ñịa hình tự nhiên. 

+ Bảo vệ chống sạt lở sông suối: Sông Sài Gòn là các trục cảnh quan thiên nhiên 
quan trọng; bố trí hành lang bờ suối, khuyến khích sử dụng các giải pháp mềm, trồng 
cây xanh ñể bảo vệ và chống xói lở. 

- Thoát nước mưa 

+ Nguồn thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước thu gom vào các tuyến suối chính, 
sau ñó ñổ ra Sông Sài Gòn. 

+ Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa: Gồm 07 lưu vực ñều thoát nước ra sông 
Sài Gòn: 

Các lưu vực phía Tây Bắc: Lưu vực 1 thoát về suối Sam và suối Cát. Lưu vực 2 
thoát nước về suối Sam, suối ðá và ñổ vào suối Cát. Lưu vực 3 thoát vào suối ðá, suối 
Cát và sông Sài Gòn. 

Các lưu vực trung tâm, phía ðông và Tây Nam khu vực: Lưu vực 4 thoát vào 
suối Cát và suối Dứa; Lưu vực 5 thoát vào suối Dứa; Lưu vực 6 thoát vào suối Dứa 
sau ñó ñổ ra sông Sài Gòn; Lưu vực 7 thoát vào suối Dứa và sông Sài Gòn. 

Cải tạo nạo vét mở rộng và kiên cố hoá hệ thống suối hiện hữu (Suối Cát, suối 
Dứa…) và ñầu tư cải tạo, xây dựng mới hệ thống cống thoát nước trên các tuyến 
ñường giao thông quy hoạch của khu vực. 

12.3. ðịnh hướng quy hoạch cấp nước 
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- Nguồn cấp: Giai ñoạn 2030, ñầu tư cải tạo nâng công suất trạm cấp nước Dầu 
Tiếng hiện hữu ñể ñảm bảo nhu cầu cấp nước giai ñoạn ñầu. Giai ñoạn 2040 ñầu tư 
xây dựng hoàn thiện nhà máy cấp nước Dầu Tiếng mới ở khu vực theo ñúng ñịnh 
hướng Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng huyện Dầu Tiếng và trạm cấp nước hiện hữu 
sẽ cải tạo thành trạm bơm tăng áp. 

- Bố trí ñường ống cấp nước truyền tải cấp I và cấp II từ các nhà máy nước hiện 
hữu ñi dọc các tuyến ñường trục chính ñô thị (ðT.750, ðT.744, ðT.749F… và các 
tuyến ñường huyện) tạo thành mạch vòng cấp nước cho khu vực. Cải tạo, nâng cấp các 
tuyến ống cấp nước hiện hữu. 

- Hệ thống chữa cháy bố trí theo quy ñịnh của ngành. 
12.4. ðịnh hướng phát triển hệ thống thoát nước thải 
- Nhà máy xử lý nước thải: ðầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý số 2 ở thị trấn 

phục vụ cho xã ðịnh Thành, ðịnh Hoà và thị trấn Dầu Tiếng theo ñịnh hướng quy 
hoạch vùng huyện Dầu Tiếng và bố trí thêm các trạm bơm nâng nước thải ñể giảm chi 
phí quản lý vận hành.  

- Giải pháp quy hoạch thoát nước thải: Nước thải ñược thu gom riêng biệt với hệ 
thống thoát nước mưa. Mạng lưới thoát nước thải ñược thu gom vào mạng lưới cống 
tròn ñường kính D300-D500mm trên các tuyến ñường giao thông trục chính ñường 
dẫn vể Nhà máy xử lý. 

- Nước thải du lịch: Các khu vực phát triển du lịch của khu vực ñược ñầu tư hệ 
thống xử lý nước thải tại chỗ ñạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường ngoài. 

- Nước thải y tế: Thu gom và xử lý riêng từng cơ sở. 
12.5. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiện, cung cấp năng lượng 
- Lưới ñiện 110kV: có 3 tuyến ñiện cao thế 110kV ñi qua khu vực gồm ñường 

dây 110kV Bình Long 2 - Dầu Tiếng, ñường dây 110kV Bến Cát - Dầu Tiếng 2 - Dầu 
Tiếng, ñường dây 110kV Bến Cát - Tây Ninh 2. 

- Nguồn cấp ñiện: Khu vực ñược cấp ñiện từ trạm biến áp 110kV hiện hữu và 
trạm 110kV Dầu Tiếng 2 xây dựng mới (giai ñoạn 2023-2030, công suất 2x63MVA, 
giai ñoạn 2031-2040 nâng công suất lên thành 3x63MVA). 

12.6. Lưới ñiện chiếu sáng 
- Lưới ñiện chiếu sáng ñô thị ñược quy hoạch thiết kế riêng biệt với hệ thống cấp 

ñiện sinh hoạt và ñược ñiều khiển thông qua các thiết bị ñóng cắt trong tủ ñiều khiển. 
- Nguồn cấp chính cho lưới ñiện chiếu sáng ñược lấy trực tiếp từ các trạm biến áp 

phân phối 22kV/0,4kV ñược quy hoạch trong khu vực. 
12.7. ðịnh hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng 
- Hoàn thiện việc cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng viễn thông cáp ngoại vi bằng 

cách ngầm hóa các tuyến ñang khai thác trên toàn ñịa bàn. Những khu dân cư mới xây 
dựng, phải có phương án triển khai ñồng bộ mạng cáp ngầm theo các tuyến cống, 
tuynel kỹ thuật ñảm bảo theo quy ñịnh.  

- Quy hoạch phát triển hệ thống cột ăng ten theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ 
tầng, ñồng thời tăng cường sử dụng các cột ăng ten thân thiện môi trường.  
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12.8. Xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
- Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn ñược thu gom về Khu liên hợp Xử lí chất thải 

rắn Nam Bình Dương. Bố trí 1 ñiểm tập kết rác ở thị trấn Dầu Tiếng ñể ñảm bảo nhu 
cầu thu gom rác thải của khu vực.  

- Nghĩa trang, nhà tang lễ: các nghĩa trang sẽ tiến hành ñóng cửa theo ñịnh hướng 
chung; không bố trí thêm quỹ ñất nghĩa trang. Thị trấn Dầu Tiếng sẽ sử dụng chung 
nghĩa trang ðịnh An theo mô hình hoa viên nghĩa trang, có quy mô 50ha. Khu vực sẽ 
bố trí 1 nhà tang lễ bố trí trên phần ñất Nghĩa trang huyện Dầu Tiếng sau khi di dời, 
giáp với ñường Văn Công Khai. 

12.9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung và hạ tầng ngầm ñô thị 
- Khuyến khích các công trình hạ tầng kỹ thuật ñi ngầm trong hào kỹ thuật tại các 

dự án mới, các tuyến ñường trục chính, trục cảnh quan của ñô thị.  
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng và các quy phạm chuyên ngành ñối với từng loại công trình. 
13. Quốc phòng, an ninh  
Giữ nguyên vị trí các trụ sở ñất quốc phòng, an ninh cấp huyện và thị trấn hiện 

hữu; Bố trí trụ sở Công an và Ban chỉ huy quân sự mới ở phân khu ñô thị số 02. 
14. Biện pháp bảo vệ môi trường 
14.1. Phân vùng bảo vệ môi trường 
Phân vùng bảo vệ nguồn nước ñể có kế hoạch kiểm soát, giám sát chất lượng môi 

trường nước qua các chỉ tiêu quan trắc. 
Phân vùng bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan ñất nông nghiệp bảo ñảm sử dụng bền 

vững tài nguyên ñất; ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với các dự án ảnh hưởng ñến 
sinh thái sông Sài Gòn. 

14.2. Quản lý, kỹ thuật bảo vệ môi trường 
Bảo vệ môi trường ñô thị, nông thôn: Quy hoạch ñảm bảo không gian xanh ñô thị 

và khoảng cách ly các khu vực nhạy cảm; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo ñảm 
tiêu chuẩn quy ñịnh. 

Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; có biện pháp ổn ñịnh môi 
trường sinh thái và xử lý các nguồn nước thải gây ô nhiễm. 

14.3. Chương trình quản lý, giám sát và quan trắc môi trường 
Chương trình quản lý, giám sát môi trường: Thẩm ñịnh ñánh giá tác ñộng môi 

trường ñối với các dự án theo thẩm quyền; ñịnh kỳ lập báo cáo giám sát chất lượng 
môi trường; kiểm tra sự tuân thủ quy ñịnh bảo vệ môi trường của các cơ sở và xử phạt 
khi có vi phạm. 

Chương trình quan trắc môi trường: Nghiên cứu xây dựng các mạng lưới quan 
trắc chất lượng môi trường trên lĩnh vực chất lượng không khí, chất lượng nước mặt 
và nước ngầm, chất lượng ñất. ðối với chương trình quan trắc của các dự án lớn (khu 
ñô thị, khu công nghiệp), bắt buộc chủ ñầu tư các dự án này phải lắp ñặt hệ thống quan 
trắc nước thải tự ñộng tại các ñầu ra của nhà máy xử lý nước thải. 
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15. Các chương trình ưu tiên ñầu tư và nguồn lực thực hiện 
15.1. Chương trình ưu tiên ñầu tư  
ðầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trọng ñiểm gồm tuyến ñường 

ðH.736, ñường ven sông Sài Gòn, bến xe và trạm dừng Dầu Tiếng, trạm cấp nước, 
trạm xử lý nước thải. 

Hạ tầng xã hội: ðầu tư nâng cấp trung tâm y tế huyện, ñầu tư các công trình 
thương mại dịch vụ trọng ñiểm trong dự án Khu thương mại dịch vụ Cầu Tàu ven 
sông Sài Gòn và dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ - dân cư thị trấn Dầu Tiếng, 
ñầu tư trường trung học cơ sở (Tạo nguồn), trường mầm non và trường tiểu học trong 
dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ - dân cư phía Bắc. 

15.2. Nguồn lực thực hiện 
Về vốn ñầu tư: Ngoài nguồn vốn ñầu tư công từ ngân sách, vận dụng các cơ chế 

chính sách của Nhà nước kêu gọi ñầu tư phát triển hạ tầng; huy ñộng nguồn vốn từ các 
doanh nghiệp ñầu tư các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, ñô thị…; thực hiện xã hội hóa 
y tế, giáo dục. 

Về ñất ñai: Quản lý và khai thác tốt nguồn tài nguyên ñất ñai, bảo ñảm khai thác 
có hiệu quả và ñúng theo ñịnh hướng quy hoạch trên cơ sở bảo vệ môi trường và thích 
ứng biến ñổi khí hậu. 

16. Thành phần hồ sơ ñồ án quy hoạch 
16.1. Phần văn bản: thuyết minh tổng hợp; các phụ lục, số liệu, bảng biểu; các 

văn bản pháp lý có liên quan; Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch; Dự thảo Tờ 
trình và Quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy hoạch chung. 

16.2. Thành phần bản vẽ: 
- Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng; 
- Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, tỷ 

lệ 1/5000; 
- Bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ ñánh giá tổng hợp về ñất xây dựng, tỷ lệ 1/5000; 
- Sơ ñồ cơ cấu phát triển ñô thị; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển không gian ñô thị, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất ñô thị theo các giai ñoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển chuẩn bị kỹ thuật, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống cấp nước, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quản lý 

chất thải rắn, nghĩa trang, tỷ lệ 1/5.000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống cấp ñiện và cung cấp năng lượng, tỷ lệ 1/5000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng, tỷ lệ 

1/5000; 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng có trách nhiệm: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu, tài liệu sử 
dụng, bản vẽ, hồ sơ ñể lập ñồ án quy hoạch, bảo ñảm ñúng quy ñịnh pháp luật, không 
hợp thức các sai phạm, các nội dung phải ñược kế thừa tại quy hoạch ñô thị và nông 
thôn ñược lập mới sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ñơn vị hành chính các cấp. Tổ 
chức công bố công khai ñồ án quy hoạch ñược duyệt; lưu trữ, lưu giữ hồ sơ của ñồ án 
quy hoạch theo quy ñịnh pháp luật. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng ñến năm 2040 
theo quy ñịnh, làm cơ sở cho quản lý hoạt ñộng xây dựng trên ñịa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch ñồng bộ với việc ñầu tư thực hiện hệ 
thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong ñô thị. Khi thực hiện ñồ án Quy hoạch 
chung thị trấn Dầu Tiếng ñến năm 2040 phải ñảm bảo tuân thủ các quy ñịnh của Luật 
ðầu tư, Luật ðất ñai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng; ñảm bảo quốc phòng, an ninh, an 
toàn phòng, chống biến ñổi khí hậu; sử dụng ñất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội và môi trường ñô thị, không ñể xảy ra các chồng chéo, tranh 
chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức thực hiện; không gây thất thoát lãng phí, tính 
toán ñảm bảo về hạ tầng kỹ thuật ñô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường và ñảm bảo sự 
ñồng thuận của cộng ñồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường. 

- ðảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch. Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà 
nước cho công tác ñầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình hạ 
tầng giao thông, thủy lợi lớn và các dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội thiết 
yếu; tập trung nguồn lực ñịa phương cho công tác cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, phát 
triển ñô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, ñặc biệt là hạ tầng 
phục vụ ñấu nối cho các khu du lịch. Chủ ñộng xem xét, ñiều chỉnh, quyết ñịnh tiến ñộ 
triển khai thực hiện quy hoạch chung, việc phân kỳ ñầu tư, chương trình và dự án ưu 
tiên ñầu tư phát triển thị trấn Dầu Tiếng trên cơ sở nguồn lực và nhu cầu của ñịa 
phương. 

- Việc quản lý, thực hiện theo quy hoạch thực hiện ñúng mục tiêu, tính chất, chỉ 
tiêu quy hoạch; ñảm bảo tiến ñộ thực hiện; công khai, minh bạch, tuân thủ quy ñịnh 
pháp luật trong sử dụng ñất ñai, sử dụng các nguồn lực trong quá trình phát triển ñô 
thị; xử lý tài sản công cần thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh pháp luật có liên quan trong 
quá trình thực hiện quy hoạch. 

- Chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết các nội dung phát sinh do khiếu nại, khiếu 
kiện, ñảm bảo trật tự trị an xã hội, quốc phòng, an ninh, tính khả thi, lợi ích quốc gia, 
cộng ñồng và doanh nghiệp, ñúng pháp luật. Triển khai lập, ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết, quy hoạch sử dụng ñất và các thủ tục pháp lý khác liên quan ñến các dự án ñã rà 
soát, ñảm bảo khách quan, minh bạch, ñồng bộ, phù hợp với chức năng, ñịnh hướng 
phát triển của từng khu vực ñược nghiên cứu trong ðồ án quy hoạch và tuân thủ các 
quy ñịnh pháp luật liên quan. Xử lý các nội dung sai phạm của các dự án ñược rà soát 
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(nếu có) theo các quy ñịnh pháp luật về quy hoạch ñô thị, ñấu thầu, ñầu tư, ñất ñai, nhà 
ở, môi trường, tài nguyên, môi trường và các pháp luật khác có liên quan (theo các kết 
luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền), ñảm bảo không hợp thức hóa các sai 
phạm. 

2. Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; 
phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng quản lý quy hoạch xây dựng 
khu vực ñô thị, các khu vực trọng ñiểm theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý. 

3. Các sở, ngành liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo 
quy ñịnh của pháp luật; có trách nhiệm hướng dẫn, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Ủy ban 
nhân dân huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện cụ thể hóa quy hoạch ñược duyệt. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng 
và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này, kể từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1466/Qð-UBND Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều chỉnh Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025,  

Kế hoạch ñầu tư công năm 2025 trong nội bộ thành phố Thuận An 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 196/TB-UBND ngày 29/5/2025 về kết luận tại 
phiên họp UBND tỉnh lần thứ 97 - khóa X; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 61/TTr-STC ngày 28/5/2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025, Kế 
hoạch ñầu tư công năm 2025 vốn ngân sách tỉnh trong nội bộ thành phố Thuận An 
theo phụ lục kèm theo. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 1294/Qð-UBND và 
1295/Qð-UBND ngày 14/5/2025 của  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 2. Căn cứ Kế hoạch ñiều chỉnh ñược giao, UBND thành phố Thuận An tổ 
chức thực hiện, phấn ñấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Giao Sở Tài chính tổng hợp nội dung trên trong Kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025, Kế hoạch ñầu tư công năm 2025 vốn ngân sách nhà nước, tham 
mưu UBND tỉnh báo cáo HðND tỉnh theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám 
ñốc Kho bạc nhà nước khu vực XVI và thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1489/Qð-UBND Bình Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều chỉnh nội bộ Kế hoạch ñầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp 

của cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập dành ñể ñầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2025/Nð-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 59/TTr-STC ngày 27 tháng 5 năm 
2025; 

Căn cứ Thông báo số 196/TB-UBND ngày 29/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về kết luận của ñồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp 
Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 97 - khóa X (Ngày 29/5/2025), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều chỉnh nội bộ Kế hoạch ñầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp 
pháp của cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập dành ñể ñầu tư ñối với 04 dự án 
của Trung tâm ñầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn theo phụ lục chi tiết 
kèm theo. 

Các nội dung khác giữ nguyên Quyết ñịnh số 3936/Qð-UBND ngày 31/12/2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 

ðiều 2. Căn cứ Kế hoạch ñiều chỉnh ñược giao, Trung tâm ñầu tư, khai thác 
thủy lợi và nước sạch nông thôn tổ chức thực hiện, phấn ñấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Giao Sở Tài chính tổng hợp nội dung trên trong Kế hoạch ñầu tư năm 2025 và 
giai ñoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, ñơn vị sự 
nghiệp công lập dành ñể ñầu tư, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy 
ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc: Sở Tài chính,  Kho 
bạc Nhà nước khu vực XVI, Giám ñốc Trung tâm ñầu tư, khai thác thủy lợi và nước 
sạch nông thôn và thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này 
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Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2023/Qð-UBND Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt thông tin dự án ñầu tư xây dựng  

Khu giáo dục trên ñường Thống Nhất  
tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà 
ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HðND ngày 24/4/2025 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về danh mục bổ sung các khu ñất thực hiện ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

Theo ñề nghị của UBND thành phố Dĩ An tại Tờ trình số 210/TTr-UBND  ngày 
20/6/2025 về việc ñề xuất dự án ñầu tư xây dựng Khu giáo dục trên ñường Thống 
Nhất tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Xét Báo cáo số 243/BC-STC ngày 26 tháng  6  năm 2025 của Sở Tài chínhvề 
việc phê duyệt thông tin dự án ñầu tư xây dựng Khu giáo dục trên ñường Thống Nhất; 

Căn cứ Thông báo số 243/TB-UBND ngày 27/6/2025 về kết luận của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 104 -Khóa X. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt thông tin dự án Khu giáo dục trên ñường Thống Nhất tại 
phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dươngvới các nội dung như sau:  

1. Tên dự án: Khu giáo dục trên ñường Thống Nhất, phường Bình An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  

2. Mục tiêu ñầu tư: Hình thành cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học ñến trung học phổ 
thông theo quy hoạch chung và quy ñịnh của pháp luật.  
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3. Quy mô ñầu tư:  

- Dự án có quy mô tiếp nhận khoảng 2.800 học sinh/năm và khoảng 200 giáo 
viên và cán bộ nhân viên. Bao gồm các hạng mục chính như sau: 

+ Khu trường học vơi khoảng 67 lớp học. 

+ Các hạng mục phụ trợ: Khu hành chính, nội trú, căn tin, nhà bảo vệ ... 

+ Các hạng mục khác: Sân thể thao ngoài trời, sân chơi, cây xanh, cảnh quan, 
giao thông nội bộ ... 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Hình thành cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp 
học gồm: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: 

+ Mật ñộ xây dựng: < 40%. 

+ Tầng cao tối ña: <10 tầng. 

+ Tầng hầm: 01 tầng. 

Các chỉ tiêu, quy mô dự kiến:  

STT 
 

Hạng mục 
 

DT chiếm  
ñất 
m2 

Diện tích 
XD (m2) 

MðXD% 
/lô ñất 

DT sàn  
XD 
(m2) 

Số 
 tầng 

 

A DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 6.742,91 6.742,91 40% 56.156,49 
 

I Khu trường học 5.221,30 5.221,30 30,97% 38.115,49 7 tầng 

II Khu hành chính, phụ trợ 1.041,61 1.041,61 6,18% 12.215,04 10 tầng 

 Phần nổi 1.041,61   10.416,10  

 Phần ngầm 1.798,94   1.798,94 1 hầm 

III Khu ký túc xá 480,00 480,00 2,85% 5.825,96 10 tầng 

 Phần nổi 480,00   4.800,00  

 Phần ngầm 1.025,96   1.025,96 1 hầm 

B Giao thông, cây xanh nội bộ 10.114,36 
 

60% 
  

a ðất cây xanh, sân chơi 4.312,09 
 

25,58% 
  

b ðất giao thông, HTKT 5.802,27 
 

34,42% 
  

C TỔNG CỘNG 16.857,27 6.548,38 100% 56.156,49 
 

 
MðXD ñất giáo dục 

 
40,00% ≤40% 

  

 
HSSDð ñất giáo dục 

   
3,3 

 
4. ðịa ñiểm, phạm vi thực hiện dự án: ðường Thống Nhất, khu phố Nội Hoá 1, 

phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Khu ñất có tứ cận như sau: 

- Phía Bắc: giáp ñất dân cư hiện hữu; 
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- Phía Nam: giáp ñường Thống Nhất; 

- Phía ðông: giáp Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân 
Tân; 

Phía Tây: giáp ñất dân dân cư hiện hữu. 
5. Diện tích khu ñất thực hiện dự án, hiện trạng sử dụng ñất: 

- Diện tích khu ñất dự kiến:19.698,4m2. 

- Hiện trạng sử dụng ñất: ðất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Trong ñó: 36,6m2 
ñất trồng cây lâu năm; 1.798,8 m2 ñất ở tại ñô thị; 17.683 m2 ñất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp. 

6. Dự kiến tổng mức ñầu tư dự kiến:743.716.387.000 ñồng. 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 680.125.197.000 ñồng. 
- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư: 63.591.180.000 ñồng. 
- Chi phí dự phòng: 32.386.914.000 ñồng 
7. Thời hạn hoạt ñộng của dự án: 50 năm, kể từ ngày có quyết ñịnh giao ñất, cho 

thuê ñất. 
8. Tiến ñộ thực hiện dự án: Hoàn thành toàn bộ dự án ñưa vào hoạt ñộng trong 

thời gian 03 năm kể từ ngày ñược cơ quan có thẩm quyền bàn giao ñất trên thực ñịa 

9. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà ñầu tư  
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà ñầu tư: Tổ chức ñấu thầu lựa chọn nhà 

ñầu tư ñối với dự án cần xác ñịnh số lượng nhà ñầu tư quan tâm theo quy ñịnh của 
Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ. 

- Bên mời quan tâm: UBND thành phố Dĩ An. 

- Bên mời thầu: UBND thành phố Dĩ An. 

- Thời gian bắt ñầu tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư: Quý III/2025. 

10. Cơ chế, chính sách ưu ñãi: Thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.  
ðiều 2. Tổ chức thực hiện:  
1. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố thông tin dự án 
ñầu tư có sử dụng ñất theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP ngày 16 tháng 
9 năm 2024 của Chính phủ. 

Phối hợp UBND thành phố Dĩ An trong công tác lựa chọn nhà ñầu tư ñối với dự 
án.Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước liên quan ñến dự án theo quy ñịnh. 

2. Các sở: Giáo dục và ðào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường: 

Phối hợp UBND thành phố Dĩ An trong công tác lựa chọn nhà ñầu tư ñối với dự 
án.Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước liên quan ñến dự án theo quy ñịnh 
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3. UBND thành phố Dĩ An: 

Chủ trì phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện 
dự án theo quy ñịnh.Phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan ñến dự án theo quy ñịnh. 

UBND cấp xã nơi thực hiện dự án có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
trong lĩnh vực ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư dự án thuộc trường hợp phải tổ chức ñấu 
thầu theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực khi thực hiện chính quyền 
ñịa phương 02 cấp (theo quy ñịnh tại  ðiều 9 Nghị ñịnh số 125/2025/Nð-CP ngày 11 
tháng 6 năm 2025) 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp 
và Môi trường, Giáo dục và ðào tạo,Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An và Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày 
ký./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 3195/KH-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2025 
  

KẾ HOẠCH 
Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương năm 2025 
 

Căn cứ Quyết ñịnh số 270/Qð-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025, 

Theo ñề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 42/TTr-SYT ngày 14/4/2025, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên ñịa bàn 
tỉnh năm 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục ñích 

Giảm tối ña tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với năm 2024; 
ñảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế 
tối ña nguy cơ bùng phát và chủ ñộng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các ñại dịch 
hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai ñể bảo vệ sức khỏe nhân 
dân và tạo ñiều kiện phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, ñáp ứng nhanh và xử lý triệt ñể các ổ dịch, 
giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền 
nhiễm nguy hiểm không ñể xâm nhập vào ñịa bàn tỉnh; 

- Bảo ñảm công tác phân tuyến ñiều trị giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối; thu 
dung, cấp cứu, ñiều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế ñến 
mức thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng; 

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay ñổi hành vi của 
người dân về công tác phòng chống dịch bệnh; 

- ðảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng ñáp ứng kịp 
thời với các tình huống về dịch bệnh tại các tuyến. Chủ ñộng và ñảm bảo nguồn cung 
ứng vắc xin ñể duy trì tỷ lệ bao phủ vắc xin ñạt ñược miễn dịch cộng ñồng theo các 
khuyến cáo và quy ñịnh của Bộ Y tế; 

- Tăng cường năng lực, ñảm bảo trang bị ñầy ñủ các phương tiện, trang thiết bị 
y tế và vật tư y tế cho hệ thống y tế dự phòng các cấp theo tiêu chuẩn ñể ñảm bảo chức 
năng, nhiệm vụ của hệ thống; 

- Bảo ñảm hiệu quả hoạt ñộng phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng tại ñịa phương. 
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II. CÁC CHỈ TIÊU 

1. Bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD): 

- Giảm 5% tỉ lệ mắc/100.000 dân so với tỉ lệ mắc/100.000 dân trung bình giai 
ñoạn 2017-2021. Cụ thể từ 297/100.000 dân giai ñoạn 2017-2021 xuống <282/100.000 
dân trong năm 2025 (chỉ tiêu BYT là <150/100.000 dân). 

- Giảm tỷ lệ chết/mắc do Sốt xuất huyết <0,09%.  

- 3% số bệnh nhân nghi ngờ SXHD ñược chẩn ñoán bằng xét nghiệm Mac-
Elisa, 3% số bệnh nhân nghi ngờ SXHD ñược phân lập vi rút.  

- 10% số xã, phường của tỉnh thực hiện giám sát dịch tễ chủ ñộng.  

- ≥90% số ổ dịch phát hiện ñược xử lý sớm, triệt ñể và ñúng qui ñịnh của của Bộ 
Y tế tại Quyết ñịnh số 3711/Qð-BYT ngày 19/9/2014. 

- 100% ấp/khu phố bùng phát dịch ñược triển khai dập dịch diện rộng sớm. 

2. Bệnh tay chân miệng: 

- Giảm 10% số mắc do bệnh tay chân miệng so với trung bình giai ñoạn 2017–
2021 là: <185/100.000 dân (chỉ tiêu mắc BYT <100/100.000 dân). 

- Giảm 10% số chết do bệnh tay chân miệng so với trung bình giai ñoạn 2017 – 
2021 là: <0,02/100.000 dân (chỉ tiêu BYT tỉ lệ chết <0,05%). 

3.Bệnh sốt rét: Duy trì thành quả loại trừ sốt réttrên ñịa bàn tỉnh. 

4.Bệnh thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng: 

- ≥ 96% trẻ em dưới 1 tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ các loại vắc xin phòng 8 
bệnh: lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib và viêm gan B; 

- ≥ 90% trẻ em ñược tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan B liều sơ sinh trong 24 
giờ ñầu; 

- ≥ 90% trẻ ñủ 5 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin IPV mũi 1; 

- ≥ 90% trẻ ñủ 9 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin IPV mũi 2; 

- ≥ 90% phụ nữ có thai ñược tiêm ñủ mũi vắc xin uốn ván (UV2+); 

- ≥ 90% trẻ em từ 1 tuổi ñến 5 tuổi ñược tiêm ñủ mũi cơ bản vắc xin phòng bệnh 
viêm não Nhật Bản; 

- ≥ 95% trẻ ñủ 18 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin phòng bệnh sởi – rubella; 

- ≥ 90% trẻ em ñủ 18 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin phòng DPT4; 

- ≥ 90% trẻ 7 tuổi tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td). 

- Giảm tỷ lệ mắc các bệnh có vắc xin tiêm chủng: không có trường hợp bại liệt 
do vi rút hoang dại; khống chế tỷ lệ mắc: Sởi ≤ 5 ca/100.000 dân, Bạch hầu ≤ 0,1 
ca/100.000 dân, Liệt mềm cấp ≤ 0,25 ca/100.000 dân, Uốn ván sơ sinh, Ho gà ≤ 1 
ca/100.000 dân; 
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5. Các bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), cúm A(H5N6): 100% ổ dịch ñược 
phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối ña sự xâm nhập và lây lan ra cộng ñồng; 

6. Bệnh dại: Không có ca mắc, tử vong do bệnh dại (chỉ tiêu BYT khống chế ≤ 
85 trường hợp tử vong). 

7.Bệnh COVID-19: 100% ổ dịch ñược phát hiện, xử lý kịp thời. Hạn chế tối ña 
số ca bệnh nặng, tử vong. 

8. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi: 
- ðậu mùa khỉ (Mpox): giám sát, phát hiện sớm, hạn chế số mắc, tử vong. 
- Các bệnh Marburg, Ebola, MERS-CoV: 100% trường hợp xâm nhập ñược xử 

lý kịp thời, hạn chế tối ña lây lan trong tỉnh. 
9.Các bệnh truyền nhiễm khác: 
- Bệnh tả, tiêu chảy,…: 100% ổ dịch ñược phát hiện, xử lý kịp thời, không ñể 

lan rộng trong cộng ñồng. 
III.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Công tác về chỉ ñạo, ñiều hành 
- Chỉ ñạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về y tế dự phòng, y tế cơ sở 

theo chỉ ñạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy trong 
ñó khẩn trương triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về 
tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt ñộng của y tế cơ sở trong tình 
hình mới; Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 218/NQ-CP 
ngày 18/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023. 

- Chỉ ñạo tổ chức triển khai sớm, kịp thời, hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh truyền nhiễm năm 2025; ñảm bảo cung ứng vắc xin cho Chương trình tiêm 
chủng mở rộng chỉ ñạo thường xuyên, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm trên cơ sở theo dõi chặt chẽ, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong 
nước và trên thế giới với quan ñiểm phòng bệnh từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở; chỉ ñạo 
triển khaicông tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa lễ hội ñầu năm và 
tại các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội; phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên 
tai, bão lụt và các chương trình cộng ñồng chung tay phòng, chống dịch. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong phòng, chống 
dịch bệnh; ñảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các ñại dịch hoặc 
các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh; xác ñịnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của y 
tế cơ sở; củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch các tuyến. 

- Tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế với các sở, ban, ngành, ñoàn thể và ñịa 
phương ñể triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 
tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt ñộng: (1) Vệ sinh phòng bệnh, ñảm bảo an toàn 
thực phẩm, cung cấp ñủ nước uống, nước sạch và thường xuyên vệ sinh môi trường tại 
các cơ sở giáo dục, các trường học; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức của học sinh, cán bộ, giáo viên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; (2) 
Phòng, chống dịch bệnh trên các ñàn gia súc, gia cầm, giám sát, phát hiện sớm các ổ 
dịch ở ñộng vật ñể xử lý triệt ñể ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh lây từ ñộng vật, 
thực phẩm sang người. 
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2. Công tác chuyên môn, kỹ thuật 

2.1. Giám sát dịch tễ 

- Chủ ñộng theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và kịp thời thông 
báo, chỉ ñạo các ñơn vị, ñịa phương triển khai các biện pháp chủ ñộng ứng phó, không 
ñể các dịch bệnh bùng phát, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh dịch. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh; kế hoạch giám 
sát trọng ñiểm (cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, viêm gan vi rút, viêm não 
Nhật Bản, dịch hạch, ...) nhằm cung cấp chính xác, kịp thời, ñầy ñủ các thông tin cần 
thiết về dịch tễ học, vi khuẩn học và các yếu tố liên quan làm cơ sở lập kế hoạch dự 
phòng và khống chế dịch bệnh chủ ñộng; Chương trình cộng ñồng chung tay phòng 
chống dịch bệnh, kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên ñán, mùa lễ 
hội và các sự kiện chính trị xã hội, thiên tai, bão lụt. 

- Xét nghiệm phát hiện sớm tác nhân gây bệnh, tốt nhất là thực hiện xét nghiệm 
tại chỗ sau ñó tiến hành gửi mẫu về Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.  

- Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa chủ ñộng khi chưa có dịch xảy 
ra. 

- Tăng cường và mở rộng triển khai giám sát dựa vào sự kiện (EBS) lồng ghép 
với hệ thống giám sát thường xuyên (giám sát dựa vào chỉ số) nhằm:(1) Phát hiện sớm 
các dấu hiệu cảnh báo, sự kiện có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm hoặc ảnh 
hưởng ñến sức khỏe cộng ñồng; (2) Thu thập, theo dõi, ñánh giá, phân tích thông tin 
về sự kiện, ñề xuất giải pháp ñáp ứng kịp thời, phù hợp với tình hình bệnh, dịch bệnh 
truyền nhiễm hoặc các sự kiện có nguy cơ ảnh hưởng ñến sức khỏe cộng ñồng; (3) 
Tăng cường sự phối hợp giữa các ñơn vị y tế và các ñơn vị liên quan trong công tác 
giám sát, phòng chống dịch bệnh. 

- Kiện toàn và vận hành ðội ñáp ứng nhanh tại các tuyến có ñủ năng lực và 
trang thiết bị sẵn sàng thực hiện xử lý ổ dịch, hỗ trợ tuyến trước khi có dịch bệnh xảy 
ra. 

- Thường xuyên ñánh giá nguy cơ, nhận ñịnh tình hình dịch bệnh; kiện toàn, ñẩy 
mạnh hoạt ñộng Văn phòng ñáp ứng tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh 
nhằm tăng cường sự ñiều phối, chia sẻ thông tin và huy ñộng các nguồn lực trong công 
tác giám sát, ñáp ứng dịch bệnh truyền nhiễm. 

- ðẩy mạnh công tác chủ ñộng ñáp ứng bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo 
Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và 
ñáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm theo 
Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 và báo cáo hoạt ñộng kiểm dịch y tế 
biên giới trên phạm vi toàn quốc theo Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 28/10/2019 
của Bộ Y tế. 

2.2. Tiêm chủng vắc xin 
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- ðảm bảo an toàn tiêm chủng, nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình 
tiêm chủng mở rộng; tăng cường tiếp cận tiêm chủng dịch vụ phòng bệnh truyền 
nhiễm cho người dân trên ñịa bàn tỉnh song song với Chương trình tiêm chủng mở 
rộng. 

- Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát ñối 
tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, ñặc biệt tại 
các Trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện bảo ñảm tỷ lệ 
tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng ñạt ít nhất 95% quy mô xã, phường. 

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp, thực hiện việc chia sẻ thông tin, phân tích các 
trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Thực hiện việc báo cáo, chia sẻ thông tin về các 
trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo ñúng quy ñịnh của Bộ Y tế. 

2.3. Quản lý, kiểm dịch y tế 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các ñối tượng chuyên gia, lao ñộng nước ngoài nhập 
cảnh vào Việt Nam làm việc, các ñối tượng nhập cảnh trái phép; ñồng thời tổ chức 
thực hiện nghiêmviệc cách ly theo hướng dẫn hiện hành của ngành Y tế. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, ñặc biệt dịch 
bệnh COVID-19, MERS-CoV, cúm A, sốt vàng, ñậu mùa khỉ,... chủ ñộng ñề xuất các 
biện pháp ñáp ứng phù hợp. 

- Tăng cường việc phối hợp với các ñịa phương có cửa khẩu, sân bay (Tây Ninh, 
Thành phố Hồ Chí Minh,…) ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt 
ñộng kiểm dịch y tế theo ñúng quy ñịnh. 

2.4. Hoạt ñộng khám, chữa bệnh 

- Rà soát, cập nhậtcác hướng dẫn chuyên môn về chẩn ñoán, ñiều trị các bệnh 
truyền nhiễm của Bộ Y tế. 

- Tăng cường thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát 
triệt ñể người tới khám bệnh, chữa bệnh, người ñi lại giữa các khoa, phòng ñể phòng, 
chống lây nhiễm trong bệnh viện; chú trọng ñảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 
tại bệnh viện, nhất là tại các khoa ñiều trị bệnh nhân nặng; ñảm bảo công tác quản lý 
chất thải, vệ sinh môi trường. 

- Tổ chức tốt hệ thống cấp cứu, ñiều trị bệnh nhân, sẵn sàng khu vực cách ly, 
các ñội cấp cứu lưu ñộng tăng cường công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm 
chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm giảm ñến mức tối ña số mắc và tử vong. 

- Tập huấn nâng cao năng lực chẩn ñoán, ñiều trị, hồi sức cấp cứu, phòng chống 
lây nhiễm cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tổ chức phân tuyến ñiều trị, 
phòng lây nhiễm chéo. 

- Trang bị phương tiện chẩn ñoán, ñiều trị, cấp cứu bệnh nhân;lập ñường dây 
nóng hỗ trợ tuyến dưới; xây dựng quy trình hội chẩn tuyến trên; ñảm bảo an toàn 
chuyển viện. 
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- Xây dựng các thông ñiệp truyền thông cho người bệnh, người chăm sóc, gia 
ñình người bệnh về phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh, một số kiến thức cơ bản về 
phòng bệnh. 

3. Công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe ñến người dân và cộng ñồng về 
phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, kiến thức về tiêm chủng phòng bệnh, lợi ích 
của tiêm phòng bệnh, chú trọng các nhóm ñối tượng ñặc thù (trường học, khu công 
nghiệp, nhà trọ, người nhập cảnh...) ñể vận ñộng người dân chủ ñộng, tích cực tham 
gia phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng.   

  - Chủ ñộng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và 
các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; phối hợp với các cơ quan truyền 
thông ñại chúng, hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh.  

- Thực hiện các hoạt ñộng truyền thông ñặc thù với từng dịch bệnh truyền nhiễm 
dịch cụ thể, tổ chức các ñợt cao ñiểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa, 
các kỳ lễ hội, các sự kiện lớn của quốc gia,... 

- Sử dụng ña dạng các loại hình truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm như: phương tiện thông tin ñại chúng, mạng xã hội, internet (Facebook, 
Zalo, Viber, Youtube, TikTok, ...); tin nhắn ñiện thoại; các loại hình truyền thông trên 
nền tảng Internet. Chú trọng truyền thông trên mạng xã hội thông qua các thông ñiệp 
hiệu quả cao như: Infographic, videoclip, audioclip. 

- Quản lý thông tin y tế, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, cung cấp 
thông tin chính xác, kịp thời khi xảy ra các sự cố, tai biến trong công tác phòng chống 
dịch bệnh và tiêm chủng; phối hợp các cơ quan có trách nhiệm xử lý kịp thời tin ñồn, 
tin giả liên quan ñến công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng. 

- Củng cố, duy trì ổn ñịnh, hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, giám 
sát dựa vào sự kiện, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng, báo cáo kiểm dịch y tế. 
Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin dữ liệu bệnh truyền nhiễm theo ñịnh hướng tích 
hợp, kết nối các hệ thống dữ liệu liên quan ñể nâng cao chất lượng giám sát, cảnh báo 
sớm và dự báo tình hình các bệnh truyền nhiễm. 

- Sử dụng hệ thống dữ liệu dịch tể số hóa, phần mềm giám sát dịch bệnh theo 
thời gian thực; hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh qua các chỉ số trên mạng xã hội, ứng 
dụng di ñộng. 

4. Công tác hậu cần 

- Rà soát cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ 
dịch, thu dung, cấp cứu, ñiều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ 
sung ñảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- ðầu tư xây dựng phòng xét nghiệm ñạt chuẩn an toàn sinh học tại Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố(Trung tâm Y tế liên xã, 
phường trong tương lai). 
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- Rà soát, kiện toàn lực lượng phòng, chống dịch ñảm bảo ñủ nhân lực và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. 

5. Công tác phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường;Giáo dục và  
ðào tạo;Khoa học và công nghệ;Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Xây dựng; 
Ngoại vụ;Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh và các ñơn vị liên quan triển khai 
công tác phòng chống dịch bệnh trên người, bệnh từ ñộng vật lây truyền sang người, 
phòng chống buôn lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không  rõ  
nguồn gốc  xuất  xứ;  phối hợp  với các tỉnh, thành phố giám  sát  chặt  chẽ  các  ñối  
tượng  phải kiểm dịch tại các cửa khẩu, sân bay. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ñơn vị liên quan ñể ñẩy 
mạnh các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ ñộng vật sang người theo 
hướng tiếp cận “Một sức khỏe”về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra ñịnh kỳ: Chính quyền các cấp có kế hoạch ñịnh kỳ kiểm tra công tác 
phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh, chủ ñộng triển khai kiểm 
tra, giám sát hoặc tham mưu UBND tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (nếu có). 

- Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, tổ chức kiểm tra ñột xuất ñể kịp thời chỉ ñạo 
công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Các sở, ban, ngành, ñoàn thể tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
bệnh của các ñơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý và tham gia các ñoàn kiểm tra 
liên ngành của tỉnh. 

7. Chế ñộ thông tin báo cáo 

- Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo theo mẫu quy ñịnh của Bộ Y tế tại Thông 
tư số 15/2014/TT-BYT ngày 15/5/2014 về Hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt ñộng 
kiểm dịch y tế và Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về Hướng dẫn chế 
ñộ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Thực hiện giám sát, kiểm tra và theo dõi người nhập cảnh về mặt y tế qua hệ 
thống khai báo y tế ñiện tử khi có chỉ ñạo từ Bộ Y tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025, bố trí 
kinh phí và ban hành ñịnh mức chi cho hoạt ñộng y tế dự phòng ñể triển khai các 
hoạt ñộng phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tham mưu UBND tỉnh chỉ ñạo chính 
quyền các cấptriển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên ñịa 
bàn tỉnh; tham mưu tổ chức giao ban ñịnh kỳ, giao ban ñột xuất (khi cần thiết), 
nắm bắt thông tin về diễn biến của dịch ñể có chỉ ñạo kịp thời. 
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- Chỉ ñạo các ñơn vị y tế dự phòng thực hiện tốt các hoạt ñộng chuyên môn 
trong công tác phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ dịch tại cộng ñồng, cơ sở y tế 
(giám sát trọng ñiểm, giám sát ổ dịch cũ, giám sát véc tơ truyền bệnh, giám sát ca 
bệnh...) ñể kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt ñể không ñể dịch bùng phát; giám sát 
hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm ca 
bệnh dịch ñể cách ly không ñể dịch xâm nhập.  

- Chỉ ñạo tổ chức tiêm chủng cho các ñối tượng thuộc Chương trình tiêm 
chủng mở rộng, ñảm bảo ñạt, vượt tỷ lệ theo Kế hoạch; thường xuyên rà soát, quản 
lý ñối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa ñược tiêm chủng 
ñầy ñủ. Chủ ñộng rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu 
gửi Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin năm 2026. 

- Chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức phân tuyến, phân luồng khám, 
sang lọc bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy ñịnh, phòng hộ cho nhân viên y tế, 
người bệnh, người nhà, không ñể lây nhiễm chéo. Chuẩn bị khu cách ly ñủ giường 
bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, ñiều trị 
bệnh nhân trong tình huống ghi nhận gia tăng các trường hợp nhập viện. 

- Phối hợp chặt chẽ với SởGiáo dục và ðào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt ñộng trong hoạt ñộng truyền thông 
phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; phòng, chống 
dịch bệnh trên các ñàn gia súc, gia cầm, vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh lây từ 
ñộng vật, thực phẩm sang người.Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của 
Trung ương và ñịa phương thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh.  

- ðảm bảo ñầy ñủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc... cho công tác 
phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm, công tác tiêm chủng của các huyện, thành phố và các ñơn vị y tế trên ñịa 
bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, 

thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. ðặc biệt tăng cường việc 
tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại cho ñàn chó, mèo theo quy ñịnh. 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ñể nhân 
dân chủ ñộng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi. 

- Tổ chức và duy trì hoạt ñộng của các chốt kiểm dịch ñộng vật ñầu mối giao 
thông, không ñể gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc lưu thông trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh trong giết mổ gia súc, gia 
cầm; chỉ ñạo khai báo cho cơ quan y tế ñịa phương khi người, ñộng vật mắc hoặc nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm lây truyền từ ñộng vật sang người. 

- Tổ chức bao vây, xử lý triệt ñể các ổ dịch trên gia súc, gia cầm, chú trọng các 
dịch bệnh có khả năng lây sang người. 
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- Thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho ngành Y tế ñể 
triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên người. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành và ñịa phương phối hợp với ñơn vị có chức 
năng triển khai tốt công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt và 
chất thải y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo thực hiện ñảm bảo kịp thời chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp cho 
các ñối tượng, hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh theo quy ñịnh.  

3. Sở Giáo dục và ðào tạo 

- Chỉ ñạo các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế 
hoạch triển khai các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh trong trường học; thực hiện 
công tác nước sạch, vệ sinh môi trường; khử khuẩn phòng, tạo thông thoáng lớp học, 
diệt lăng quăng (bọ gậy) ñể chủ ñộng phòng chống sốt xuất huyết, các bệnh dịch có 
nguy cơ lan nhanh trong trường học như: cúm, sởi, thủy ñậu, quai bị, tay chân miệng 
và các dịch bệnh khác. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 
dịch trong trường học; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các hội, ñoàn thể 
nhà trường tham gia vào các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh tại cộng ñồng. Cung 
cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các trường hợp mắc bệnh dịch trong 
nhà trường cho ngành y tế ñể phối hợp xử lý. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai các chiến dịch tiêm chủng 
vắc xin tại các trường học (nếu có); kiểm soát việc tiêm chủng ñầy ñủ các loại vắc xin 
theo lứa tuổi khi trẻ em, học sinh nhập học. Thực hiện tốt công tác y tế trường học 
(quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh), công tác ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, cơ sở trong phạm vi quản lý tổ chức triển khai 
thực hiện tốt các nội dung phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo Kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền ñến các ñơn vị, cơ sở thuộc phạm vi quản lý 
về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Chỉ ñạo các khách sạn, khu/ñiểm du lịch chuẩn bị tốt phương án, ñiều kiện ñể 
phòng, chống dịch bệnh khi ñón khách ñến từ vùng có dịch ñến lưu trú; thông báo kịp 
thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cho cơ quan y tế ñịa phương ñể kịp thời xử lý. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình các ổ dịch trong cộng ñồng ñể kịp 
thời phát hiện, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong 
hoạt ñộng của Ngành. 
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5. Sở Công Thương 

- Phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan 
có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ñể ngăn chặn thực phẩm 
không ñảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm nhập, lưu thông trên 
ñịa bàn tỉnh; ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh ñể ñầu cơ, 
găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý ñối với thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ, 
vắc xin, thuốc phòng chống dịchbệnh... 

- Chỉ ñạo các ñơn vị có liên quan ñảm bảo cung cấp ñủ hàng hóa thiết yếu cho 
nhân dân trong trường hợp phải cách ly, phong tỏa do dịch bệnh. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên ñịa bàn tỉnh 
thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống 
dịch trên ñịa bàn tỉnh; phổ biến cách làm hay, gương ñiển hình trong công tác 
phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin ñại chúng và hệ thống thông 
tin cơ sở. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao 
nhận thức của người dân, chủ ñộng phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong 
phòng, chống dịch bệnh. 

Khuyến khích triển khai các ñề tài nghiên cứu khoa học và phổ biến những tiến 
bộ khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

7. Sở Tài chính 

Phối hợp vớiSở Y tế và các ñơn vị, ñịa phương có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong khả năng cân ñối ngân sách theo phân cấp ngân 
sách. 

8. Sở Ngoại vụ 

- Phối hợp với ngành Y tế quản lý các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có 
yếu tố nước ngoài; phổ biến, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người nước 
ngoài ñến Bình Dương. 

9. Sở Xây dựng 

- Có phương án huy ñộng các phương tiện vận tải công cộng ñáp ứng với tình 
huống di chuyển người dân ñến khu vực cách ly khi dịch bùng phát theo ñề nghị của 
ngành Y tế. 

- Chỉ ñạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống các loại dịch 
bệnh tại bến xe, bến tàu.  

- ðề xuất các phương án phân luồng cũng như hạn chế giao thông công cộng 
trong trường hợp dịch bùng phát ñể hạn chế lây lan dịch bệnh. 
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11. Công an tỉnh 

- Chỉ ñạo Cảnh sát môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 
theo pháp luật những ñơn vị gây ô nhiễm môi trường. 

- Phối hợp trong các ñoàn liên ngành kiểm tra công tác ñảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm phòng, chống dịch. 

- Chỉ ñạo Công an các xã, phường, thị trấnphối hợp với các cơ quan y tế trên ñịa 
bàn, phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống 
dịch khi cần thiết. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không ñúng về 
tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng ñồng và các trường hợp không tuân 
thủ các biện pháp phòng chống dịch. 

12. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ñơn vị, ñịa phương trong việc triển khai các 
hoạt ñộng phòng ngừa, ngăn chặn bệnh truyền nhiễm tại các khu/cụm công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh. 

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ ñạo Ban Quân Y các ñơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo phạm vi của ngành. 

- Tiếp tục duy trì và tổ chức việc cách ly tập trung tại các cơ sở do quân ñội 
quản lý trong trường hợp cần thiết theo quy ñịnh. Chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh 
quân y khai báo, báo cáo theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 
Y tế về Hướng dẫn chế ñộ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 
các trường hợp dân sự ñiều trị tại các bệnh viện quân ñội; hoặc quân nhân sinh sống 
trong khu dân cư ñể ngành Y tế phối hợp giám sát và phòng chống. 

 - Xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi 
viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ñáp ứng của ngành 
Y tế. 

14. Chi cục Hải quan khu vực XVI 

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế xử lý hàng hóa bị ô nhiễm có nguy cơ phát tán 
mầm bệnh gây dịch. 

15. Bảo hiểm xã hội khu vực IV 

 Phối hợp với Sở Y tế trong thanh toán chi phí xét nghiệm, ñiều trị cho bệnh 
nhân mắc bệnh dịch theo quy ñịnh. 

16. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể 

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ban, ngành, ñoàn thể trong chỉ ñạo tổ chức 
triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ ñạo, phối hợp các tổ chức thành viên, 
hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho ñoàn viên, hội viên về thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên ñịa bàn 
trước UBND tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt ñộng phòng, chống dịch 
năm trên ñịa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

- Xây dựng và củng cố lực lượng cộng tác viên Y tế - Dân số nhằm hỗ trợ cơ 
quan y tế ñịa phương thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân. Rà soát, kiện toàn các tổ giám sát, tổ hỗ trợ, ñội xung kích diệt lăng quăng, ... 
tham gia công tác phòng, chống dịch.  

- Chỉ ñạo cơ quan Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ 
phát hiện sớm dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng ñồng, xử lý kịp thời không ñể dịch 
bùng phát, lan rộng. 

- Chỉ ñạo các ban, ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ 
ñược phân công. Huy ñộng lực lượng của các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội 
tham gia vào công tác phòng, chống dịch. 

- Huy ñộng cộng ñồng duy trì hàng tuần công tác tìm, diệt lăng quăng kết hợp 
với tổng vệ sinh môi trường. 

- Tăng cường chỉ ñạo công tác quản lý súc vật nuôi nhất là chó, mèo; chỉ ñạo 
triển khai tốt việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo; tiêm vắc xin phòng cúm cho 
gia cầm; vắc xin phòng bệnh tai xanh, lở mồm long móng trên ñàn gia súc. 

- Chỉ ñạo tuyên truyền ñể nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ ñộng ñến các 
cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt ñộng phòng, 
chống dịch bệnh tại cộng ñồng. 

- Thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác ñảm bảo An toàn vệ sinh thực 
phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên ñịa bàn; thường 
xuyên kiểm tra ñôn ñốc hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh tại ñịa phương. 

18. Các sở, ban, ngành, tổ chức, hội, ñoàn thể khác có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ñược giao, phối hợp với cơ quan y tế 
và các cơ quan ñơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm tại nơi làm việc, nơi lưu trú và cộng ñồng. 

V. KINH PHÍ 

Căn cứ nhiệm vuñược giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
cân ñối, lồng ghéptrong dự toán ñược giao theo phân cấp ngân sách và từ các nguồn 
kinh phí hợppháp khác theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có), ñảm bảo thực hiện ñược 
các chỉtiêu, mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch. 



82 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 19-6-2025

 
 

Trên ñây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ñề nghị các ñơn vị, ñịa 
phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ñược giao nghiêm túc 
triển khai thực hiện hiệu quả, ñúng quy ñịnh; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, 
tham mưu, ñề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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